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0ðÔN DÂN Với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ 6lứI 0UAN, 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HC 


Bài I 
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Trong hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức, chúng ta cần có thế giới 
quan khoa học và phương pháp luận khoa học hướng dẫn. Triết học là môn học 


trực tiếp cung cấp cho chúng ta những tri thức ấy. C. Mác cho rằng : "Không có 


"Triết học thì không thể tiến lên phía trước." 


Bài học này giúp chúng ta : 
— Hiểu được vai trò thế giới quan, phương pháp luận của Triết học. 


— Hiểu được nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật và phương pháp 


luận biện chứng. 


~ Vận dụng được kiến thức trên đây để xem xét, lí giải một số sự vật, hiện 
tượng, quá trình thông thường trong quá trình học tập và cuộc sống hằng ngày. 
II—~ NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Thế giới quan và phương pháp luận 

a) Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của Triết học 

Để nhận thức và cải tạo thế giới, nhân loại đã xây dựng nên nhiều môn 


khoa học, Triết học là một trong những môn khoa học ấy. Tuy có mối quan hệ 


(1) Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, Lịch sử £riết học - Triết học Mác, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1962, tr.28. 


hữu cơ với nhau, nhưng Triết học và các môn khoa học cụ thể như Toán học, 
Vật lí học... đều có đối tượng nghiên cứu riêng. 

Mỗi môn khoa học cụ thể chỉ đi sâu nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực 
riêng biệt nào đó của thế giới, còn Triết học nghiên cứu những vấn đề chung 
nhất, phổ biến nhất của thế giới. Trrết học là hệ thống các quan điểm lí luận 


chung nhất về thế giói và vị trí của con người trong thế giới đó. 


Ví dụ : 

- Hoá học nghiên cúu sụ cốu †ợo, tính chết, sụ biến 
đổi của cóc chốt. 

- §ủ học nghiên cúu lịch sủ của xở hội loời người nói 
chung, hoặc nghiên cúu lịch sủ của một quốc gio, 
một dên Tộc nói riêng. 

~ Triết học nghiên cúu mối quœn hệ giữa vột chốt và 
ý thúc, giữa tồn tợi xã hội và ý thúc xö hội, giữa lí 
luận và thục tiễn, nghiên cúu các quy luộật chung 
nhốt về sụ vận động vò phót triển của su vột và 
hiện tượng. 


Œm hãy cho biết đối tượng ngÌiên cứu của các môn Toán học, 
Nữ tăn... 


Do đối tượng nghiên cứu của Triết học là những quy luật chung nhất, phổ 
biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và lĩnh 
vực tư duy nên Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung 
cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. 


b) Thế giới auan duy vật và thế giới quan duy tâm 

Thế nào là thế giới quan ? 

Theo cách hiểu thông thường, thế giới quan là quan niệm của con người về 
thế giới. Những quan niệm này luôn luôn phát triển biểu hiện sự hiểu biết ngày 
càng sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về thế giới xung quanh, từ thế giới quan thân 
thoại đến thế giới quan Triết học. 


Thế giới quan của người nguyên thuỷ được thể hiện trong các truyện thần 
thoại có sự hoà quyện giữa các yếu tố cảm xúc và lí trí, lí trí và tín ngưỡng, 
hiện thực và tưởng tượng, cái thực và cái ảo, thần và người... 

Dựa vào tri thức của các ngành khoa học cụ thể, Triết học diễn tả thế giới 
quan của con người dưới dạng một hệ thống các phạm trù, quy luật chung nhất, 
cắt nghĩa về mặt lí luận các hiện tượng xung quanh, tạo niềm tin và định hướng 
cho con người trong hoạt động. 


Vì vậy, ta có thể hiểu /hế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niêm 
tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống. 

Bất luận thế giới quan nào đều phải quan tâm giải quyết các câu hỏi : 
Thế giới quanh ta là gì, có thực hay chỉ là ảo ảnh, thế giới có bắt đầu và kết 
thúc không ? Con người có nguồn gốc từ đâu và con người có nhận thức được 
thế giới xung quanh không ?... Những câu hỏi đó đều có liên quan đến mối 
quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại... Đó là vấn đề cơ bản 
của các hệ thống thế giới quan, cũng chính là vấn đề cơ bản của Triết học. 


"Vấn đề cơ bản lớn của mọi Triết học, đặc biệt là 
của Triết học hiện đợi, là vốn đề quơn hệ giữa tư 


duy và tồn tại.'€) 

Nội dung vấn đề cơ bản của Triết học gồm hai mặt. Mặt thứ nhất trả lời câu 
hỏi : Giữa vật chất (tồn tại, tự nhiên) và ý thức (tư duy, tỉnh thần), cái nào có 
trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào ? Mặt thứ hai trả lời câu hỏi : 
Con người có thể nhận thức được thế giới khách quan hay không 2 

Tuỳ cách trả lời mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của Triết học trên đây mà các 
hệ thống thế giới quan được xem là duy vật (chủ nghĩa duy vật) hay duy tâm 
(chủ nghĩa duy tâm). 

~ Thế giới quan duy vật cho rằng, giữa vật chất và ý thức thì vật chất là 
cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giói vật chất tôn tại khách quan, độc 
lập đối với ý thức của con người, không do ai sáng tạo ra và không ai có thể 
tiêu diệt được. 


(1). Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn đáp, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1905, t.21, tr.403. 
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Ví dụ : 
Td-lét (624 - 547 trước Công nguyên) cho rằng nước 
là bỏn nguyên của mọi cới đơng tồn tại ; Đê-mô-efft 
(40 - 370 trước Công nguyên) cho rằng nguyên tủ 
(hạt vột chết không thể phân chia được) và chên 
không là hơi nhôn tố tạo nên mọi vột v x, 


~ Thế giới quan duy tâm cho rằng, ý hức là cái có trước và là cái sản sinh 
ra giới tt nhiên. 


13 sao quan niệm sau đầy của Œ. ®éccơ-fi (165#— 1753), nà Triết 
học người 1nh, được coi là thuộc thế giới quan duy tâm : "Tổn tại là 
cái được cảm giác; (Kftông có sự tật nằm njoài cảm giác ; ⁄Mọi sự tật 
chỉ tổn tại trong cÍHừng trực người ta cảm g tác Ấược nó. ) 


Thực tế khẳng định rằng, thế giới quan duy vật có vai trò tích cực trong 
việc phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với giới tự nhiên 
và sự tiến bộ xã hội. Ngược lại, thế giới quan duy tâm thường là chỗ dựa về lí 
luận cho các lực lượng xã hội lỗi thời, kìm hãm sự phát triển xã hội. 


©) Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình 

Thế nào là phương pháp và phương pháp luận ? 

Thuật ngữ "phương pháp" bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp là methodos, có nghĩa 
chung nhất là cách thức đạt tới mục đích đặt ra. Trong quá trình phát triển của 
khoa học, những cách thức này dần dân được xây dựng thành hệ thống (thành 
học thuyết) chặt chẽ về phương pháp gọi là phương pháp luận. 

Vì 
học và cải tạo thế giới (bao gôm một hệ thống các quan điển chỉ đạo việc 


ây, phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa 


tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp cụ thể). 

Căn cứ vào phạm vi ứng dụng, có phương pháp luận riêng thích hợp cho 
từng môn khoa học (phương pháp luận toán học, phương pháp luận sử học...), 
có phương pháp luận chung thích hợp cho nhiều môn khoa học (phương pháp 
luận khoa học xã hội, phương pháp luận khoa học tự nhiên...). Phương pháp 
luận chung nhất, bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy - đó là 
phương pháp luận Triết học. 


Trong lịch sử Triết học, có hai phương pháp luận cơ bản đối lập nhau là 
phương pháp luận biện chứng (còn gọi là phép biện chứng) và phương pháp 
luận siêu hình (còn gọi là phép siêu hình). 

— Phương pháp luận biện chứng : Xem Xét sự vật, hiện tượng trong sự rằng 
buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng. 


#m ñấy chỉ ra yếu tố Biện cltứng trong câu nói nối tiếng dưới đây của 
#fề-ra-clft (nhà 'Triết học cổ đại Ji tạp) : "Kliông ai tắm liai fần trên 
cùng tuột đồng sông 


— Phương pháp luận siêu hình : Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến 
diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không 
phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sư vật khác. 


Ví dụ : 

T. Hốp-xơ (1588 - 1679), nhà Triết học người Anh, là 
một nhà Vột lí học. Do không nắm dược đặc tính 
riêng của giới hữu cơ, ông đở cho rằng, cơ thể con 
người giống như các bộ phên của một cỗ máy 
(các bộ phộn của con người giống như các bộ 
phôn của một chiếc đồng hồ cơ học), †im là lò xo, 
dây thỏn kinh lờ sợi chỉ, khớp xương lờ bánh xe làm 

cho cơ thể chuyển động. 
Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình đều là kết quả 
của quá trình con người nhận thức thế giới khách quan. Do hạn chế của nó, 
phương pháp luận siêu hình không thể đấp ứng được những yêu cầu mới của 


nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn. 


2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế 
giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 


Trước khi Triết học Mác ra đời, do hạn chế của điều kiện lịch sử, nhận thức 
khoa học và lập trường giai cấp, nhiều nhà triết học, kể cả các bậc tiền bối của 
€. Mác như Phoi-ơ-bác, Hê-ghen... chưa đạt được sự thống nhất hữu cơ giữa 
thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Thường là, họ có được 
thế giới quan duy vật, nhưng không vận dụng được thế giới quan ấy để 
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xây dựng phép biện chứng. Hoặc là, họ có được những tư tưởng biện chứng, 
nhưng lại đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy tâm. 


Ví dụ : 

~ L. Phoi-ơ-bắc (1804- 1872), nhà Triết học người Đức, 
về ïhế giới quan, ông là nhò duy vột kiệt xuốt khi 
chúng minh rằng, bản chết thế giới là vệt chết, giới 
†ụ nhiên tồn tại ngoời con người, không phụ thuộc 
vào ý thúc con người, giới lụ nhiên không do di 
sáng †ạo ra và không di có thể liêu diệt được. 
Nhưng, về phương pháp luận, ông lò nhà siêu hình 
khi tuyệt đối hoá một sinh học của con người, mà 
không thếy mặt xở hội của con người. 

- 6. Hê-ghen (1770 - 1831), nhà Triết học người Đúc, 
về phương phớp luôn, ông là nhà biện chúng lỗi lạc 
khi trình bày toàn bộ giới †ụ nhiên, lịch sủ và †ư duy 
dưới dạng một quá trình vận động và phớt triển 
không ngùng. Nhưng, về fhế giới quơn, ông lợi là 
nhà duy tôm khi khẳng định rằng, khởi nguyên của 
†hế giới là một "ý niệm tuyệt đối" thản bí nào đó. Bởi 
vộy, phép biện chúng của ông lờ phép biện chúng 
duy tâm (phép biện chúng của ý niệm tuyệt đối, có 
trước giới tụ nhiên, thể hiện thành giới tụ nhiên). 


Trong Triết học Mác, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện 
chứng thống nhất hữu cơ với nhau. Thế giới vật chất là cái có trước, phép biện 
chứng phản ánh nó là cái có sau ; Thế giới vật chất luôn luôn vận động và 
phát triển theo những quy luật khách quan. Những quy luật này được con 
người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận. Thế giới quan duy vật 
và phương phấp luận biện chứng gắn bó với nhau, không tách rời nhau. 

Sự thống nhất này đòi hỏi chúng ta trong từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể : 

~ Về thế giới quan : Phải xem xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng. 

— Về phương pháp luận : Phải xem xét chúng với quan điểm biện chứng 
duy vật. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Truyện thần thoại Thần Trụ trời : Ban đâu, vũ trụ là một cối hỗn độn, 
mù mịt, tối tăm, lạnh lẽo. Từ cõi hỗn độn ấy, Thần Trụ trời xuất hiện, ông lấy 
đầu đội trời lên cao và dùng chân đạp đất xuống thấp. Đất — Trời đã được phân 
cách, nhưng chưa xa nhau, ông lại đào đất đá xây trụ chống trời lên cao mãi. 
Khi trời đã cao, đất đã thật rộng, ông mới phá cột trụ đi, trời tròn như cái bát 
úp, đất phẳng như cái mâm vuông. Những nơi thần lấy đất xây trụ thì mặt đất 
lõm xuống thành đầm hồ, sông biển. Những nơi đất đá văng ra khi cột trụ bị 
phá thì mặt đất nhấp nhô thành núi, thành gò. Chỗ giáp ranh giữa Trời và Đất 
được gọi là chân trời. 

2. Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi) 

Nhân buổi ế khách, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào 
cũng phần nàn không biết hình thù con voi nó thế nào. Chợt nghe người ta nói 
có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi đứng 
lại để cùng xem. Thây thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thây thì sờ tai, thầy thì sờ 
chân, thầy thì sờ đuôi. 

Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau. 

Thầy sờ vòi bảo : 

— Tưởng con voi nó như thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa. 

Thầy sờ ngà bảo : 

— Không phải ! Nó chần chẫn như cái đòn càn. 

Thầy sờ tai bảo : 

— Đâu có ! Nó bè bè như cái quạt thóc. 

Thầy sờ chân cãi : 


— Ai bảo ! Nó sừng sững như cái cột đình. 


(1) Theo Kho tàn g thân thoại Việt Nam, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1995. 
(2) Theo sách W&ữ vấn 6 fáp một, NXB Giáo dục, 2003, tr.L01. 
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Thầy sờ đuôi lại nói : 
— Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn. 


Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra 


xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu. 


IV ~ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với 
các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ. 


2. Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào 


thuộc kiến thức Triết học ? Vì sao ? 


- Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh 


góc vuông. 
— Mọi sự vật và hiện tượng đều có quan hệ nhân quả. 
— Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
~ Ở đâu có áp bức thì ở đó eó đấu tranh. 


3. Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong 


Triết học 2 


+ 


Phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm về thế giới quan trong truyện và 


câu dẫn sau ; 
— Truyện thần thoại Thần Trụ trời. 
— "§ống chết có mệnh, giàu sang do trời". (Khổng Tử) 
5. Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương 
pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau : 
— Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem vøï 
— Tục ngữ, thành ngữ : ®ứ¿ đây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở 


răng lạnh, Nước chảy đá mòn. 


Bài 2 


THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Thế giới vật chất là vô cùng vô tận, gồm vô vàn sự vật, hiện tượng tồn tại 
dưới những dạng khác nhau : có các thiên thể rất lớn nhưng lại có những nguyên 
tử, các hạt cơ bản rất bé ; có dạng ở thể rắn, có dạng ở thể lỏng, thể hơi ; có giới 
vô sinh, có giới hữu sinh ; có động vật bậc thấp, có động vật bậc cao ; có những 
cái có sẵn trong tự nhiên, lại có những cái do con người tạo ra... Song, các sự 
vật, hiện tượng của thế giới vật chất dù có muôn hình, muôn vẻ đến thế nào đi 
nữa, thì chúng đều là những sự vật, hiện tượng có thật như nó vốn tồn tại, 
không phụ thuộc vào cảm giác, ý thức của con người và con người có thể nhận 
thức được chúng. 

Bài học này giúp ta : 

— Hiểu được giới tự nhiên tồn tại khách quan. 

—_ Biết được con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên, 
con người có khả năng nhận thức và cải tạo giới tự nhiên. 

— Tin tưởng vào khả năng nhận thúc và cải tạo thế giới của con người, phê 


phán những quan niệm duy tâm, thần bí về nguồn gốc của con người. 


II- NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Giới tự nhiên tồn tại khách quan 


Theo nghĩa rộng, toàn bộ thế giới vật chất là giới tự nhiên. Theo nghĩa này, 
con người và xã hội loài người là một bộ phận của giới tự nhiên ấy. 
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#Œm lấy đọc tà suy ng 0ể các thông tỉn sau : 

— Có nhiều quan niệm Khác nhau tể sự ra đời tà tổn tại của giới 
tự niên : 

+ Các nà “Triết lọc đuy tâm, tôn giáo cño rằng, giới tự nHên fà đo 
thân linh, thương đế sáng tạo ra. 

+ Các nà Triết liọc đuy tật lại Khng định : 
có, lì nguyên nhân tổn tại, phát triển của cÑínÍi nó. 


¡ tự nÍiên fà cái sẵn 


— Tiì năm 1828, các nà Kftoa lọc đã clíng mứnÑ : Các chất frữu cơ 
u-rê có thể tổng hợp được từ các chất tô cơ. ®iều đó đã nối thông nÏịp 
câu liên Kết chất ô cơ tà Íiữu cơ, cũng có nạlĩa là 6ác Đỏ các tÍtuyết uể 
sự thẩn 6í trong các chất ti cơ. 


Hiện nay, tuy cồn nhiều tranh luận về nguồn gốc của sự sống, nhưng những 
công trình khoa học về nhân chủng, địa chất, vũ trụ... đã chứng minh giới tự 
nhiên là tự có, phát triển tuần tự từ vô cơ đến hữu cơ, từ giới tự nhiên chưa có 
sự sống đến giới tự nhiên có sự sống, từ động vật bậc thấp đến động vật bậc 


cao. Thông qua chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo trong một quá trình phát 


triển lâu 

Ý thức 
tồn tại và 
nhiên vẫn 


ài, giới tự nhiên mới dần dần đa dạng, phong phú như hiện nay. 

c của con người (thông qua hoạt động) tuy có ảnh hưởng đến sự 
phát triển của giới tự nhiên, song sự tồn tại và phát triển của giới tự 
luôn tuân theo những quy luật riêng của chúng, con người không thể 


quyết định hoặc thay đổi những quy luật đó theo ý muốn chủ quan của mình. 


Ví dụ : 
Bằng khoa học - ki thuột, con người có thể tác 
động vòo giới tụ nhiên như †tạo ra mưa nhên tạo 
hoặc làm †an cơn mưa. Song, đó chỉ lờ sụ tức dộng 
dụa trên việc nắm bắt và vận dụng các quy luột 
của giới tụ nhiên mà không thể thay đổi được các 
Quy luội đó. 


Như vậy, giới tự nhiên là tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của 
con người hoặc một lực lượng thân bí nào tạo ra. Mọi sự vật, hiện tượng trong 
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giới tự nhiên đều có quá trình hình thành khách quan, vận động và phát triển 


theo những quy luật vốn có của nó. 
2. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên 
a) Con nạười là sân phẩm của giới tự nhiên 


#m hãy nhớ lại những Kiến thúc tế EịcR sử, $inR học đã bọc để tìm 
tiểu xem con người đã có quá trìnH tiến ñoá nÍtw tliế nào. 


Khi còn hiểu biết quá ít về giới tự nhiên và về bản thân mình, loài người đã 
có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình. 
Ví dụ : 
Trong truyện thản thoợi Trung Quốc, bà Nữ Oa đỡ 


dùng bùn vàng nặn ra con người vò thổi vào đó 
sụ sống. 


Ngày nay, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy : Loài người có 
nguồn gốc từ động vật và là kết quả phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Chúng 
ta đã biết, tất cả các quy luật, các yếu tố sinh học đặc trưng cho động vật có vú 
vẫn chỉ phối hoạt động của cơ thể người. Nhưng con người không sống theo 
bản năng, thích nghỉ một cách thụ động với giới tự nhiên mà con người biết sử 
dụng tự nhiên theo cách của mình, như biết trồng trọt, chăn nuôi, nấu chín thức 
ăn, dun nước sôi để uống... Điểm khác biệt đó là do lao động và hoạt động xã 
hội của con người tạo nên. 

Kế thừa quan điểm của các nhà duy vật đi trước và kết quả nghiên cứu của 
các ngành khoa học, Triết học Mác - Lê-nin khẳng định : Con người không 
phải được tạo ra bởi sức mạnh thần bí nào, mà "Bẩn thân con người là sản 
phẩm của giới tự nhiên, con người tổn tại trong môi trường tt nhiên và cùng 
phát triển với môi trường tự nhiên" (Ph. Ảng-ghen). 


b) Xã hội là sÄn phẩm của giới tụt nhiên 


(ân cổ nguồn gốc của xã hội, có tột số quan điểm sau : 


— Thần linh quyết định mọi sự biến đổi của xã hội 


14 


— Con người tả xã hội loài người là sản pÍiẩim của quá trìni phát triển 
giới tự nÍiên. 
#m fiãy cho Biết ý Kiến của mìnH tể các quan điểm trên đây. 
Sự ra đời của con người và xã hội loài người là một quá trình tiến hoá lâu 


dài. Kết cấu quần thể của loài vượn cổ chính là tiền đề tự nhiên hình thành xã 
hội loài người. Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người, cũng đồng thời hình 


thành nên các mối quan hệ xã tạo nên xã hội loài người. Diều đó cho thấy, 
xã hội là kết quả phát triển tất yếu, lâu dài của giới tự nhiên. 

Xã hội loài người từ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao 
tuân theo quy luật khách quan. Mọi sự biến đối của xã hội là do hoạt động của 
con người, chứ không phải do một thế lực thần bí nào tạo ra. 

Có con người mới có xã hội, mà con người là sản phẩm của giới tự nhiên, 
cho nên, xã hội cũng là sản phẩm của giới tt nhiên, nhưng là một bộ phận đặc 
thù của giới tự nhiên. Bởi lẽ, xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tự 
nhiên, có cơ cấu mang tính lịch sử riêng, có những quy luật riêng như : quy 
luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất, quy luật đấu tranh giai cấp... Những quy luật này hình thành trên cơ 
sở hoạt động có ý thức của con người. 


©) Con người có thể nhận thức, cÃI tạo thế giới khÁch quan 


— Con người có thể nhận thức được thế giới khách quan. 


®àn tê Kịd năng nhận túc thế giới của con người, có một số ý 

Kiến sau : 

—_ ®a-tít #fi-um (1711 — 1776) níà Triết lọc.Anl, tà nÍtững người tÍeo 
thuyết Không thể Biết cño rằng : Con người Kông thể nhận #ltfc được 
thế giới KftácÍ quan. 

— 6út-oícñ: ®Ññoi-o-Bắc lại Kfiẳng địnñ : Con người có Khả năng 
nhận túc được giới tự niên, một người tlì Không nñận thức 
được hoàn toàn giới tự nÍiên, nhưng toàn bộ loài người thồng 
qua các thế lệ thì có tÑtể nhận tÍrúc được. 


Em có niiận xét gì Ki đọc các ý Kiến trên ? 


Tuy có những ý kiến khác nhau về khả năng nhận thức của con người 
nhưng đa số các nhà Triết học (trong đó có cả một số nhà Triết học duy tâm) 
đều cho rằng : Con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan. 

Nhờ các giác quan, nhờ hoạt động của bộ não, con người hoần toàn có khả 
năng nhận thức được thế giới khách quan. Khả năng nhận thức của con người 
ngầy càng tăng lên. Nếu trước đây, cứ 100 năm tri thức của nhân loại mới tăng 
lên hai lần, thì riêng thập kỉ 90 (thế kỉ XX), tri thức của nhân loại đã tăng gấp 
hai lần. Hiện nay, trong thế giới vật chất, còn nhiều điều con người chưa biết, 
nhưng với khát vọng và ý chí vươn lên làm chủ thế giới, tất cả các sự vật, hiện 
tượng dù kì lạ đến đâu, chắc chắn sẽ dần dần được con người nhận thức. 


— Con người có thể cải tạo thế giới khách quan. 


#fäy Kế nÑững ñoạt động tắc động tào giới tự niên cửa con người 

1à em biết. 

— Trong những hoạt đông đó, hoạt động nào có ích co con người 
0à tự niên ? 


— #foat động nào gây lại cÍo con người tà tự nÍtiên ? 


Từ khi xuất hiện đến nay, con người không ngừng tác động vào giới tự 
nhiên, cải tạo giới tự nhiên theo hướng có lợi cho mình như đắp đê chống lũ 
lụt, đắp đập ngăn sông để tạo hồ thuỷ lợi, thuỷ điện, thụ phấn nhân tạo cho cây 
trồng... Với những tiến bộ của khoa học — kĩ thuật như hiện nay, khả năng sáng 
tạo của con người ngày càng lớn. Con người còn có thể sáng tạo ra nhiều hợp 
chất hoá học mới, nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới, thậm chí còn sáng tạo ra 
"người máy thông minh"... Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, nếu không có các 
nguyên tố hoá học, các nhiễm sắc thể vốn có, cùng hàng loạt các quy luật hoá 
học, biến đổi gen... thì các phát minh kia cũng không thể thực hiện được. 


Con người không thể tạo ra giới tự nhiên, nhưng có thể cải tạo giới tự nhiên 
trên cơ sở tuân theo những quy luật vận động khách quan vốn có của nó. Ngược 
lại. làm trái các quy luật khách quan, con người sẽ phải hứng chịu những hậu 
quả khôn lường. 

Cùng với việc cải tạo giới tự nhiên, với khả năng và nỗ lực của mình, con 
người còn không ngừng cải tạo xã hội. Nhờ đó, xã hội loài người đã không 
ngừng phát triển. 
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Thực tế cho thấy, muốn cải tạo được tự nhiên và xã hội, con người phải 


nhận thức và vận dụng đúng các quy luật khách quan. 


II - TƯ LIỆU THAM KH 


1. Truyện đọc 


ẢO 


VÌ SAO Ô-XTRÂY-LIA PHẢI NHẬP BỌ HUNG CỦA TRUNG GUỐC 2£? 


Các bạn chớ coi thường 


oài bọ hung đen xì, xấu xí chẳng có tài cán gì đặc 


biệt. Ấy vậy mà bọ hung được cử đi "công tác" nước ngoài đấy. Năm 1978, 


chính phủ Ô-xtrây-lia đề ng 


từng đàn bọ hung Trung Quốc đã cưỡi máy bay 


"chuyên gia" ởÔ xtrây lia. 


Vì sao Ô-xtrây-lia lại nÍ 


Ô-xtrây-lia nuôi rất nhiều bò. Bò ăn cô đến đâu là 


hầu như p 
Vừa 


hủ kín cả đồng cỏ. 


Nhiều bãi cỏ đã bị huỷ 


ngay vào công việc, chúng 


ñi và vê các bãi phân 


hơn chúng rồi đẩy tới nơi thích hợp đào lỗ chôn 


hung cái 
như vậy 
đồng cỏ, 
cho ngành chăn nuôi Ô-xtrâ 

Chắc 
nước họ kị 


ông có bọ hung ? 


hập bọ hung ? Nguyên do là trên các đồng cổ 


hị nhập khẩu bọ hung của Trung Quốc và sau đó 


hân lực vượt biển đi làm 


ở 


thải phân đến đó, phân bò 


hoại vì phân bò. 


lến Ô-xtrây-lia, đàn bọ hung Trung Quốc không kịp nghỉ ngơi lao 


ò thành từng viên tròn to 
các viên phân bồ đó. Bọ 


đẻ trứng vào các viên phân và bất đầu 


y-lHia. 


hu kì sinh con đẻ cái. Cứ 


àn bọ hung đã nhanh chóng đọn sạch lớp phân bò trên từng cánh 
cứu sống đồng cỏ khỏi bị thối nát vì phân bò, đóng góp tích cực 


các bạn sẽ đặt câu hỏi, Ô-xtrây-lia nuôi nhiều bò như vậy mà đất 


Lời giải đấp là : Từ thời xa xưa, châu Đại Dương nối liên với châu Á và 


châu Âu. Chỉ cách đây 100 triệu năm, do vận động của vỏ Trái Đất, châu 
Đại Dương mới tách ra và trôi dạt tới vị trí hiện nay của Ô-xtrây-lia. Khi 
đó trên Trái Đất mới chỉ có thú mỏ vịt và chuột túi là những động vật bậc 


thấp. Sau khi châu Đại Dương tách ra, động vật tiếp tục tiến hoá theo quy 


luật của chúng và phát triển thành động vật có vú, tiêu biểu là loài chuột 


túi. Trong sự cân bằng sinh thái khi đố tất nhiên là có các côn trùng và 


(1) Theo Vì sao bảo vệ môi £rường, NXB Khoa học - Kĩ thuật, Hà Nội, 1999, tr.110 — 111. 
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vi sinh vật làm nhiệm vụ phân huỷ phân của chuột túi. Nhưng về sau nầy, 
khi con người đưa bò, ngựa, cừu... từ châu Á và châu Âu sang nuôi ở châu Đại Dương, 
đã không dưa theo các sinh vật chuyên phân huỷ phân bò, ngựa, cừu... 
như bọ hung và một số sinh vật khác. Trong khi đó, các côn trùng và vi sinh vật 
ở Ô-xtrây-lia lại "từ chối" không ăn phân bò, ngựa, cừu... Hậu quả là 
phân gia súc tràn ngập các đồng cổ và cuối cùng người ta phải mời đón 
loài bọ hung có hình dáng xấu xí đến Ô-xtrây-lia đọn vệ sinh các đồng cỏ. 
Quy luật khách quan của tự nhiên là như vậy đó. Trong toàn bộ hệ thống 
mắt xích của quy luật này, chỉ cần thiếu một mất xích nhỏ sẽ gây những 
hậu quả không thể coi thường. 

2. Đặc thù : có tính chất riêng biệt, làm cho khác với các sự vật khác 
cùng loại. 


3. Tổng thể: 
một thể thống nhất trong một hệ thống các mối quan hệ xã hội. 


ập hợp nhiều sự vật có quan hệ chặt chẽ với nhau làm thành 
2) 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬ 


1. Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài 
sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. 

2. Em hãy giải thích quan điểm : Con người và xã hội loài người là sản 
phẩm của giới tự nhiên. 

3. Theo em, việc làm nào là đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau ? Vì sao ? 
a) Trồng cây chắn gió, cát trên bờ biển ; 
b) Lấp hết ao, hồ để xây dựng nhà ở ; 
e) Thả động vật hoang dã về rừng ; 
đ) Đổ hoá chất độc hại xuống hố đất sâu và lấp đi ; 
đ Trồng rừng đầu nguồn. 

4. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết : Con người có thể hạn chế 
tác hại của lũ lụt không ? Bằng cách nào ? 


(1) Theo Hoàng Phê (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học - NXB Giáo dục, 
Hà Nội, 994, tr.283. 
(2) Theo Hoàng Phê (Chủ biên), %đd, tr.080. 
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Bài 3 
SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT 


1- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 

Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình bằng vận động. Phát triển là 
khuynh hướng tất yếu của quá trình vận động của sự vật và hiện tượng. 

Học bài này, chúng ta cần : 


— Hiểu được thế nào là vận động, giải thích được vận động là phương thức 


tồn tại của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. 


- Hiểu được thế nào là phát triển, giải thích được phát triển là khuynh 
hướng tất yếu của quá trình vận động của sự vật và hiện tượng trong thế giới 
khách quan. 

— Xem xét sự vật và hiện tượng trong sự vận động và phát triển không 
ngừng của chúng, tránh các quan niệm cứng nhắc, thái độ thành kiến, bảo thủ 


trong cuộc sống. 


I— NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động 
a) Thế nào là vận động ? 
#m lñiãy quan sát xung quanñ tà clo ðiết có sự tật tà liiện tượng 


nào Không tận động Không 2 sNếu nÍư có người nói "Con tàu tÍì 
tận động, nhưng đường tàu thì Kông", ý Kiến em thế nào 2 
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Quan sát các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan, ta thấy chúng 
có mối quan hệ hữu cơ với nhau, luôn luôn biến đổi, chuyển hoá từ cái này 
thành cái khác. 

Có những biến đổi, chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được như chiếc 
xe đang rời bến, người nông dân đang cày cấy, gieo hạt v.v... Nhưng cũng có 
những biến đổi, chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được như sự biến 
đổi của các hạt cơ bản, của từ trường, của sóng điện từ v.v... Tất cả những 
biến đổi, chuyển hoá đó là khách quan, gắn liền với các dạng cụ thể của thế 
giới vật chất. 

Khái quát những hiện tượng trên đây, Triết học Mác — Lê-nin cho rằng : 
Vận động là mọi sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật và hiện tượng 


trong giới tự nhiên và đời sống xã hội. 
b) Vận động là phương thức tẩn tại của thế giới vật chất. 


Chúng ta biết rằng : 
— Thái ®ất chỉ tổn tại ÑÍi tự quay quanÍt trục của nó tà quay Xwng 
quanÍt $Mặt Trời. 


— #ự sống clii tổn tại KÍ? có trao đổi cHất tới môi trường ôn ngoài. 


Bất kì sự vật, hiện tượng nào cũng luôn luôn vận động. Bằng vận động và 
thông qua vận động mà sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình. 
Bởi vậy, vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tôn tại của các sự vật 
và hiện tượng. 


©) Các hình thúc vận động cơ bân của thế giới vật chẤt, 

Thế giới vật chất rất phong phú và đa dạng, vì vậy, hình thức vận động của 
nó cũng rất phong phú và đa dạng. Triết học Mác — Lê-nin khái quát thành năm 
hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao như sau : 

— Vận động cơ học : sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian. 

— Vận động vật lí : sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá 


trình nhiệt, điện v.v... 
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— Vận động hoá học : quá trình hoá hợp và phân giải các chất. 

~ Vận động sinh học : sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường. 

~ Vận động xã hội : sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử. 

Các hình thức vận động trên, tuy có những đặc điểm riêng, nhưng giữa 
chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau và trong những điều kiện nhất định 
chúng có thể chuyền hoá lẫn nhau. 

Nghiên cứu sự vận động và các hình thức vận động của thế giới vật chất, 
nhắc nhở chúng ta khi xem xét các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên, trong 
xã hội cần phải xem xét chúng trong trạng thái vận động, không ngừng biến 
đổi, tránh các quan niệm cứng nhắc bất biến. Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ, đối với 


một sự vật không vận động thì không có gì để mà nói về nó cả. 


2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển 
-0 To ⁄ T4 
a) Thể nào là phát triển ? 


Sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng có quan hệ mật thiết 
với nhau. Không có sự vận động thì sẽ không có một sự phát triển nào cả. 
Song không phải bất kì sự vận động (sự biến hoá) nào cũng là sự phát triển. 

Sự vật vận động có thể đi theo nhiều hướng khác nhau : vận động theo 
chiều hướng tiến lên, vận động theo chiều hướng thụt lùi, vận động theo chiều 
hướng tuần hoàn, còn phá: triển là khái niệm dùng để khái quát những vận 
động theo chiêu hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ 
kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến 


bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. 


Tfieo em, sự biến lioá nào sau đây được coi là sự pliát triển : 

— Sự Biển lioá của sinft ật từ đơn bào đến đa Đào. 

— Sự thoát lioá của một foài động tật. 

— ước 6ị đun nóng Đốc thànÑt ñơi nước, ñơi nưóc gặp ÍqnÑi ngưng 
tụ thànH: nước. 
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Sự phát triển diễn ra một cách phổ biến ở tất cả các lĩnh vực của tự nhiên, 
xã hội và tư duy. 

— Giới tự nhiên đã phát triển từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật chất chưa có sự 
sống đến các loài thực vật, động vật, đến con người. 

— Xã hội loài người đã phát triển từ chế độ công xã nguyên thuỷ, qua các 
chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa đến xã hội chủ nghĩa. 

~— Trí tuệ con người cũng đã phát triển không ngừng, từ chỗ người nguyên 
thuỷ chỉ chế tạo được các công cụ sản xuất bằng đá, ngày nay, con người đã 


chế tạo ra được các máy móc tỉnh vi, đưa được các con tàu bay vào vũ trụ v.v... 


b) Phát triển là khuynh hướng tất yấu của thế giới vật chất: 


Quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng không diễn ra một cách 
đơn giản, thẳng tắp, mà diễn ra một cách quanh co, phức tạp, đôi khi có bước 
thụt lài tạm thời. Song, khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra 


đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. 


'ận đụng quan điểm trên đây, em liấy plân tícÍỉ cuộc đấu tranft giải 
phóng đân tộc của nước ta trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945. 


Với quan niệm về phát triển trên đây, chúng ta càng hiểu rằng khi xem xét 
một sự vật, hiện tượng, hoặc đánh giá một con người, cần phát hiện ra những 
nét mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh mọi thái độ thành kiến, bảo thủ. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Vận động : "Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất... bao gồm tất cả mọi 


sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn 


giản cho đến tư duy," 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn 4p. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. t.20. tr.519. 
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2. Thuộc tính : Đặc tính vốn có của sự vật, nhờ đó sự vật tồn tại và 
qua đó con người nhận thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với sự 
vật khác. 


IY - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Theo quan điểm triết học Mác — Lê-nin, thế nào là vận động ? 

2. Theo quan điểm triết học Mác - Lê-nin, thế nào là phát triển ? 

3. Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất. 
4. Một học sinh chuyển từ cấp Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông 
có được coi là bước phát triển không 2 Vì sao 2 

5. Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, 
công nghiệp, đời sống nhân dân... của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ 
ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì. 

6. Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản 


của thế giới vật chất từ thấp đến cao. 


a) Sự dao động của con lắc. 


) Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại. 
e) Ma sát sinh ra nhiệt. 

đ) Chim bay. 

đ) Sự chuyển hoá của các chất hoá học. 

e) Cây cối ra hoa, kết quả. 

g) Nước bay hơi. 

h) Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. 


j) Sự thay đổi của các chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thuỷ đến nay 


(1) Theo Hoàng Phê (Chủ biên), %đ4, tr.965. 
23 


Bài 4 
NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN 
CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG 


I- MỎ ĐẦU BÀI HỌC 


Mọi sự vật và hiện tượng trên thế giới luôn trong quá trình vận động và 
phát triển. Nguyên nhân nào dẫn đến sự vận động, phát triển ấy ? Trong Triết 
học và tôn giáo có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. 

Những người theo chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo thường cho rằng, mọi 
biến hoá trong vũ trụ đều do một lực lượng siêu tự nhiên nào đó (trời, thần 
thánh, v.v...) gây ra. 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng, nguồn gốc vận động, phát 
triển của mọi sự vật và hiện tượng là do mâu thuẫn tôn tại trong bản thân chúng. 

Học bài này, chúng ta cần : 

— Hiểu được thế nào là mâu thuẫn. 


- Hiểu được đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn là nguồn gốc 
khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. 


ân dụng những hiểu biết trên vào cuộc sống, chúng ta cần tập dượt 
cách phân tích mâu thuẫn, dám đấu tranh giải quyết mâu thuẫn, tránh thái độ 
nể nang, "đĩ hoà vi quý". 


II— NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Thế nào là mâu thuẫn ? 


Œm liãy đưa ra một tài 0í Áụ tề nâu thuần. 
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Với quan niệm thông thường, mâu thuẫn được hiểu là trạng thái xung đột, 
chống đối nhau. 

Trong Triết học, khái niệm mâu thuẫn được dùng với ý nghĩa sâu sắc hơn, 
đây đủ hơn. Bất kì sự vật nào, hiện tượng nào cũng chứa đựng những mặt đối 
lập. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn. 
Theo Triết học Mác - Lê-nin, máu thuấn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối 
lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. 

Để hiểu về một mâu thuẫn, chúng ta cần nắm được : Thế nào là mặt đối 


lập, thế nào là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. 


 . Ẩ, 
a) Mặt đối lập của mâu thuẫn 
Thế nào là mặt đối lập của mâu thuẫn ? Đó là những khuynh hướng, tính 
chất, đặc điểm... mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện 
tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. 


Ví dụ : 


~ Mỗi sinh vột đều có mặt đồng hoá và dị hoá. Đồng 
hoá lò quớ trình Irao đổi chốt làm cho cúc tế bào 
nảy sinh, còn dị hoá Thì ngược lợi. 


~ Mọi hoạt động kinh tế đều có một sản xuốt vờ tiêu 
dùng. Hoạt động sản xuốt tgo ra sản phẩm, hoạt 
động tiêu dùng lợi triệt liêu sản phẩm. 


Khi nói đến mặt đối lập của mâu thuẫn là nói đến những mặt đối lập ràng 
buộc nhau bên trong mỗi sự vật và hiện tượng cụ thể, không nên hiểu đó là mặt 
đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật và hiện tượng kia (mặt di 


truyền ở cơ thể này không đối lập với mặt biến dị ở cơ thể kia). 


vã v £ x. Ẫ 
b) ©ụ thống nhất giữa các mặt đối lập 
Trong mỗi mâu thuẫn, hưi mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiên đề 
tôn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 


Trong các ví dụ trên, ta thấy : 
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— Mỗi sinh vật có quá trình đồng hoá thì phải có quá trình dị hoá, nếu chỉ 
có một quá trình thì sinh vật sẽ chết. 

— Trong hoạt động kinh tế, nếu không có sản xuất thì không có sản phẩm để 
tiêu dùng ; ngược lại, nếu không có tiêu dùng thì sản xuất mất lí do để tồn tại. 

“Ta cần phân biệt khái niệm "thống nhất" trong quy luật mâu thuẫn với cách 
nói thống nhất được dùng hằng ngày với nội dung là sự hợp lại thành một khối 
(thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động). 


©) Sụ đấu tranh gia các mặt đối lập 

Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất của các mặt đối lập không tách rời 
sự đấu tranh giữa chúng. Vì rằng, các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận 
động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng lưôn 
luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nham. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa 
các mặt đối lập. 

Ví dụ : 

- Sụ đếu tranh giữa các điện tích êm vò điện tích 
dương †rong mỗi nguyên tủ. 

- Šụ đếu tranh giữa gidi cốp thống trị và giai cếp bị trị 
†rong các xở hội có đối kháng giai cếp. 

- Sụ đếu tranh giữa lối sống có văn hoá với lối sống 
phi văn hoá trong cóc queœn hệ gia đình, cộng 
đồng vò xỡ hội. 

Cần chú ý rằng, khái niệm "đấu tranh" trong quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa 
khái quát, tuỳ thuộc vào hình thức tồn tại cụ thể của các dạng vật chất mà 
chúng có những biểu hiện khác nhau (tác động, bài trừ, gạt bỏ). Không nên chỉ 
hiểu đó là sự xung đột, dùng sức mạnh diệt trừ nhau. 


2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và 
hiện tượng 


#m liãy tìm một mâu thuẫn trong lớp. Nếu giải quyết được mâu thuẩn 
đó, sẽ có tác dụng nÍtư thế nào ? 
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Sự vật và hiện tượng nào cũng bao gồm nhiều mâu thuẫn khác nhau. Khi 
mâu thuẫn cơ bản được giải quyết thì sự vật và hiện tượng chứa đựng nó cũng 
chuyển hoá thành sự vật và hiện tượng khác. 


a) Giải quyết mâu thuẫn 


Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối 
lập. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho các sự vật và hiện tượng không 
thể giữ nguyên trạng thái cũ. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là 
mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được 
thay thế bằng sự vật và hiện tượng mới. Quá trình này tạo nên sự vận động, 
phát triển vô tận của thế giới khách quan. Đo đó, sự đấu tranh giữa các mặt đối 
lập là nguôn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. 


Ví dụ : 


- Sụ đếu tranh giữa một di truyền vò biến dị †rong 
điều kiện môi trường hết súc đa dạng vò luôn luôn 
thay đổi đỡ làm cho cức giống, loài mới của sinh 
vột xuốt hiện. 

~ §ụ đếu tranh giữa gidi cốp nô lệ với giai cốp chủ nô đỡ 
làm cho xở hội chiếm hữu nô lệ †iêu vong, hình thành 
xở hội phong kiến với mêu †huỗn gidi cếp mới là mêu 
†huễn giữa gidi cốp địa chủ và giai cốp nông dên. 

~ Trong lĩnh vục nhận thúc, sở dĩ các †ư tưởng khoa 
học ngày cỏng phót triển vi luôn luôn c6 sụ đấu 
tranh giữa nhộn thúc đúng và nhộn thúc soi, giữa 
nhện thúc kém sêu sốc và nhộn thúc sâu sốc hơn 


b) Mâu thuẫn chỈ được giải quyết bằng đấu tranh 


Khi nghiên cứu về mâu thuẫn, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến nguyên 
tắc sau đây : Máu thuần chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt 
đối lập, không phải bằng con đường điều hoà mâu thuần. 
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Vận dụng những hiểu biết trên đây vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần 
phải biết phân tích những mâu thuẫn trong nhận thức, trong rèn luyện phẩm 
chất đạo đức. Phải phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là tiến bộ, cái gì là 
lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học, phát triển nhân cách. Biện pháp 
thường xuyên để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống tập thể là phải tiến hành 
phê bình và tự phê bình, tránh thái độ xuê xoa, "đĩ hoà vi quý", không dám đấu 


tranh chống lại những cái lạc hậu, tiêu cực. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Chỉnh thể: thể, khối thống nhất trong đó các bộ phận có quan hệ chặt 
chẽ không thể tách rời nhau. 

2. Bàn về quan hệ giữa sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 
của mâu thuẫn, V.I. Lê-nin viết : "Sự thống nhất (phù hợp, đồng nhất, tác 
dụng ngang nhau) của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, thoáng 
qua, tương đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt 


đối, cũng như sự phát triển, sự vận động là tuyệt đối." 


IV - CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là mâu thuẫn ? Thế nào là mặt đối lập ? Những mặt đối lập có 
quan hệ như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn ? Cho ví dụ. 
2. Thế nào là "thống nhất" giữa các mặt đối lập ? Cho ví dụ. 
3. Thế nào là "đấu tranh" giữa các mặt đối lập ? Cho ví dụ. 


4. Em hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc nghiên cứu sự thống 


nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn. 


(1) Theo Hoàng Phê (Chủ biên), %đd, tr.162. 
(2) V.I. Lê-nin, Toàn rập, NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2006, t.29, tr.379. 
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5. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau đây. 
Bàn về sự phát triển, V.I. Lê-nin viết : "Sự phát triển là một cuộc "đấu 
tranh" giữa các mặt đối lập"Œ), Câu đó V.I. Lê-nin bàn về : 


a) Hình thức của sự phát triển 
b) Nội dung của sự phát triển 
e) Điều kiện của sự phát triển 


đ) Nguyên nhân của sự phát triển. 


Bài Š 
CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN 
CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Sự vận động, phát triển của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách 
quan rất đa dạng. Cách thức phổ biến nhất của chúng là sự biến đổi dần dần về 


lượng dẫn đến sự biến đổi nhanh chóng về chất. 
llọc bài này, chúng ta hiểu được : 
~ Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng ? 
~ Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng 


— Trong học tập và tu dưỡng hằng ngày, chúng ta cần rèn luyện tính 
kiên trì, không coi thường việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng, "đốt cháy 


giai đoạn”, 


(1) V.1, Lê-nin, Toàn đập, Sđđ, t.20, tr.379. 
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I- NỘI DUNG BÀI HỌC 


Môi sự vật và hiện tượng trong thế giới đều có mặt chất và mặt lượng thống 


nhất với nhau. 


1. Chất 


Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và 


hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật 


và hiện tượng khác. 


Ví dụ : 


2. Lượng 


- Nguyên tố đồng có nguyên tủ lượng lò 63,54 đvC, 
nhiệt độ nóng chảy lò 1083°C, nhiệt độ sôi là 
288O0°C vxv... Những thuộc tính đính chết) này nói 
lên chết riêng của đồng, phên biệt nó với các kim 
loại khóc. 

- Cuộc Cách mạng thúng Tám 1945 ở nước †q, 
dưới sụ lũnh đạo của Đỏng của gidi cốp công 
nhên, một một, đứnh đuổi bọn thục dên xêm 
lược, giành lợi quyền độc lập cho dến tộc, mặt 
khác, đónh đổ sụ thống trị của giai cốp phong 
kiến, giành quyền dên chủ cho nhên dân. Vì vậy, 
cuộc cách mạng ấốy, về chốt, là cuộc cách 
mạng dôn tộc, dân chủ nhên dên, khác về chết 


so Với những cuộc cách mạng khác. 


Khái niệm lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện 


tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc đự 


động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)... của sự vật và hiện tượng. 
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Ví dụ : 

- Đối với mỗi phên tủ nước (HO), lượng là số 
nguyên tủ †ạo thành nó, túc 2 nguyên †ủ Hi-drô (H) 

và 1 nguyên tủ Ô-xi (O). 
- Đối với mỗi quốc gia, lượng là dôn số, diện †ích lẽnh 

†hổ của nước ấy. 

Như vậy, mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới đều có mặt chất và mặt lượng 
thống nhất với nhau. Chất và lượng đều là thuộc tính vốn có của sự vật và hiện 
tượng, không thể có chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài các sự vật và hiện 


tượng, cũng như không thể có chất tôn tại ngoài lượng và ngược lại. 


3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất 

a) ©ự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất 

Sự biến đổi về chất của các sự vật và hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự 
biến đổi về lượng. Sự biến đổi này diễn ra một cách dân dân. Quá trình biến đổi 
ấy đều có ảnh hưởng đến trạng thái chất của sự vật và hiện tượng, nhưng chất 
của sự vật và hiện tượng chưa biến đổi ngay. 

Giói hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của 
sự vật và hiện tượng được gọi là độ. 

Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống 
nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời 
thay thế sự vật cũ. 

Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật 


và hiện tượng được gọi là điểm nút. 


Ví dụ : 


Trong điều kiện bình thường, đồng (CU) ở trạng thới 
rốn. Nếu †d tăng dẻn nhiệt độ đến 1083°C, đồng sẽ 
nóng chảy. 
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Ö ví dụ này, độ là khoảng giới hạn trong đó nhiệt độ của đồng chưa đạt tới 
1083”C và điểm nút là nhiệt độ 1083°C. 


đ 
b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng 
Mỗi sự vật và hiện tượng đều có chất đặc trưng và lượng đặc trưng phù hợp 
với nó. Vì vậy, khi một chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới để tạo thành 


sự thống nhất mới giữa chất và lượng. 


Ví dụ : 
Khi nước †ù trạng thới lỏng chuyển sang trạng thới 
hơi thì thể tích của nó đã khác trước, vận tốc của 
các phên tủ nước và độ hoà †dn của nó cũng 
khác trước. 


Nghiên cứu về cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng rất 
có ý nghĩa đối với chúng ta trong cuộc sống. 

Để tạo ra sự biến đồi về chất, nhất thiết phải tạo ra sự biến đổi về lượng đến 
một giới hạn nhất định. Vì vậy, trong học tập và rèn luyện, chúng ta phải kiên 
trì, nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ ; mọi hành động nôn nóng hoặc nửa 


vời đều không đem lại kết quả như mong muốn. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Bàn về /ượng, Ph. Ăng-ghen viết : "Mọi chất lượng đều có vô vàn những 
mức độ khác nhau về số lượng, thí dụ sắc thái của màu sắc, độ cứng và độ 
mềm, độ bền..., và mặc dù các mức độ ấy khác nhau về chất, nhưng chúng đều 


có thể đo được và nhận thức được" MÐ 


2. Bàn về sự biến đổi của chất, C. Mác viết : "Những thay đổi đơn 
thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác 


&.„. xen (2 
nhau về chất". 


(1) C. Mác và Ph. Äng-ghen, Toàn fập, Sđd, t.20, tr.722. 
(2) C. Mác, Tư bản, NXB Sự thật, Hà Nội, 1973, Quyền I, t.1, tr.573-574. 
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IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬ 


1. Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng ? Cho ví dụ. 

2. Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào ? 
Cho ví dụ. 

3. Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đồi dẫn đến 
chất đổi ? Tại sao ? 


— Chín quá hoá nẫu. 


— Có công mài có ngày nên kim. 
— Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 


— Đánh bùn sang ao. 


4. Trong đoạn văn sau đây, ý nào nói về lượng, ý nào nói về chất của 
phong trào cách mạng nước ta : Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. "Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên 
tục diễn ra trong l5 năm sau ngày thành lập Dảng, từ cao trào Xô-viết 
Nghệ — Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đến phong trào giải 
phóng dân tộc 1939 - 1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị đìm 
trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xoá bỏ, 
một kỈ nguyên mới mở ra, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội." 

5. Em hãy nêu một vài ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến 


đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân. 


(1) Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiện Đạt hội đại biểu toàn quốc lân thứ 1X, NXB Chính tị 
quốc gia, Hà Nôi, 2001, tr.62-63. 
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Bài 6 
KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 

Quan sát các sự vật và hiện tượng, ta thấy cái này mất đi thì cái kia ra đời, 
cái hoa thay thế cái nụ, cái quả thay thế cái hoa, và rồi cái quả sẽ như thế nào ? 

Học bài này, chúng ta cần nắm được : 

— Thế nào là phủ định, thế nào là phủ định biện chứng. 

— Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng. 

— Trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày, phải biết phát 
hiện cái mới, ủng hộ và làm theo cái mới. Đồng thời, cần tránh các thái độ 
cực đoan : phủ định sạch trơn đối với quá khứ, hoặc kế thừa một cách 


nguyên xi, thiếu chọn lọc đối với cái cũ. 
HM~ NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình 


Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó. Có hai 


quan niệm cơ bản về phủ định : phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. 
a) Phủ đinh siêu hình 


Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động 


từ bên ngoài, cắn trỏ hoặc xoá bỏ sự tôn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. 
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Ví dụ : 
Gió bảo làm đổ côy cối, con người dùng hoá chết 
độc hại tiêu diệt sinh vội... 


b) Phủ định biện chứng 

Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản 
thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện 
tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới. 

Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản sau đây : 


~— Tính khách quan : Ñguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản 
thân sự vật, hiện tượng. Đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn, 
lượng đổi dẫn đến chất đổi, cái mới ra đời thay thế cái cũ. Vì vậy, phủ 
định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan và tạo điều kiện, làm tiền 
để cho sự phát triển. 
Ví dụ : 
- Trong sinh vột : Các giống loài mới xuất hiện phủ 
định các giống loời cũ là kết quả của quđ trình đếu 
†ranh giữa di truyền và biến dị trong bản thên sinh 
vột †qo rd. 
~ Trong xõ hội : Chế độ phong kiến phủ định chế độ 
chiếm hữu nô lệ là kết quả của cuộc ciếu tranh giữa 
giai cếp nô lệ và gidi cếp chủ nô trong bản thên 


chế độ chiếm hữu nô lệ đưa lgi. 


~ Tính kế thừa : Trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, cái mới 
không ra đời từ hư vô, mà ra đời từ trong lòng cái cũ, từ cái trước đó. Bởi vậy, 
nó không phủ định "sạch trơn", không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. Nó chỉ gạt bổ 
những yếu tố tiêu cực, lỗi thời của cái cũ, đồng thời giữ lại những yếu tố tích 
cực còn thích hợp để phát triển cái mới. Tính kế thừa này cũng là tất yếu và 


khách quan, đảm bảo cho eác sự vật và hiện tượng phát triển liên tục. 
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Ví dụ : 


~ Trong sinh vột : Các giống loài phót triển theo quy 
luột di truyền. Thế hệ con cới kế thùa những yếu †ố 
Tích cục của thế hệ bố mẹ, gợi bỏ đi những yếu tố 
không còn thích hợp với hoàn cảnh mới. 

~ Trong xö hội : Chế độ xã hội chủ nghĩa ra đời tù xẻ 
hội cũ. Nó không xoá bỏ "sạch trơn" xõ hội cũ, mò 
tiếp thu, kế thùa có chọn lọc các thònh quả mà 
nhên logi đỏ đợt được dưới chế độ cũ. 


2. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng 


Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, 
cái mới xuất hiện phủ định cái cñ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. 
Triết học gọi đó là sự phủ định của phủ định, nó vạch ra khuynh hướng phát 
triển tất yếu của sự vật và hiện tượng. 

Ph. Ăng-ghen đưa ra một ví dụ trong Sinh học như sau : Gieo một hạt thóc 
trong điều kiện bình thường, nó sẽ nảy mầm. Hạt thóc đã bị thay thế bởi một 
cây lúa đo nó sinh ra, đấy là sự phủ định hạt thóc. CAy lúa lớn lên, ra hoa, thụ 
phấn và cuối cùng sinh ra những hạt thóc mới, và khi hạt thóc đã chín thì thân 
cây chết đi, bản thân nó bị phủ định. Kết quả sự phủ định của phủ định này là 
chúng ta lại có hạt thóc như ban đầu, nhưng không phải chỉ là một hạt, mà là 
nhiều gấp mười, hai mươi, ba mươi lần. 

Như vậy, khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi 
lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao 
hơn, hoàn thiện hơn. 

Tuy nhiên, sự ra đời của cái mới không đơn giản, dễ đàng, mà phải trải qua 
sự đấu tranh giữa cấi mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu. Đôi khi cái mới 
tạm thời bị thất bại, bị cái cũ, cái lạc hậu lấn át, nhưng theo quy luật chung, 
cuối cùng, cái mới sẽ chiến thắng cái cũ. 

Cơ sở lí luận trên đây nhắc nhở chúng ta không nên ảo tưởng về sự ra đời 
dễ dàng của cái mới, đồng thời giúp chúng ta vững tin về sự tất thắng của cái 


mới, vì đó là khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng. 
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Phân tích về triển vọng của chủ nghĩa xã hội, Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã nêu rõ : "Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ 
những bài học thành công và thất bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của 
các dân tộc, có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy luật 


tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội".t 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. V.1I. Lê-nin viết : "Cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn không va 
vấp, không đôi khi nhảy lùi những bước rất lớn là không biện chứng, không 


khoa học, không đúng về mặt lí luận. ") 


2. V.I. Lê-nin viết : "Sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã 
qua, nhưng dưới một hình thức khác, ở một trình độ cao hơn (phủ định 
của phủ định) ; sự phát triển có thể nói là theo đường trôn ốc chứ không 


theo đường thẳng" ® 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao 

đổi của a-xít clo-hi-đric và xút sau đây : 
HƠI + NaOH = NaCl + H;O 

2. Chúng ta phải luôn luôn đổi mới phương pháp học tập. Theo em, đấy có 
phải là yêu cầu của phủ định biện chứng không 2 Tại sao 2 

3. Trong cuộc sống hằng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê bình như thế 
nào mới phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng ? 

4. Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng 


trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin ở nước ta hiện nay. 


(1) Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đạt biểu toàn quốc lân thứ1X, Sảd, tr.14. 
(2) V.1. Lê-nin, Toàn rập, Sđd, t.22, tr.385. 


(3) V.1. Lê-nin, Toàn fập. Sđd. t.26. tr.65. 
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5, Hãy xác định câu trả lời đúng nhất trong các ý kiến sau đây. 
Cái mới theo nghĩa Triết học là : 

a) Cái mới lạ so với cái trước. 

b) Cái ra đời sau so với cái ra đời trước. 

c) Cái phức tạp hơn so với cái trước. 


đ) Đó là những cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước. 


Bài 7 
THỰC TIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỀN 
ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 


I~- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Con người luôn mong muốn khám phá thế giới xung quanh và khám phá 
chính mình. Nhưng muốn khám phá đối tượng nào cũng phải xuất phát từ thực 


tiễn mới có khả năng nhận thức được bản chất đối tượng. 
Học bài này, chúng ta cần : 


— Hiểu thế nào là nhận thức, thế nào là thực tiễn, thực tiễn có vai trò như 
thế nào đối với nhận thức. 

~ Giải thích được sự hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

- Có ý thức tìm hiểu thực tế, khắc phục tình trạng chỉ học lí thuyết mà 
quên thực hành, luôn vận dụng những điều đã học vào cuộc sống để những kiến 


thức thu nhận được trở nên có ích. 
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I- NỘI DUNG BÀI HỌC 


Để biến đổi sự vật, cải tạo thế giới khách quan, con người phải hiểu biết sự 
vật, phải có tri thức về thế giới. Tri thức không có sẵn trong con người. Muốn 


có tri thức con người phải tiến hành hoạt động nhận thức. 


1. Thế nào là nhận thức ? 


®àn tê nhận tÍức từ xwa đến nay, có nÑiều quan điểm Âllác nÍtau : 

— Các nhà Triết lọc đuy tâm cño rằng nhận tÍuíc Áo bẩm sinfi ñoặc đo 
thần fïnÑ trách bảo mà có. 

— Các nhà Triết học đuy tật trước C. 9Mác lại quan niệm nhận thúc chỉ 
fà sự phẩn ánÑi đơn giản, táy móc, tÍtụ đồng tổ sự oật, ñiện tDng. 


Triết học duy vật biện chứng cho rằng, nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, 
quá trình nhận thức diễn ra rất phức tạp, gồm hai giai đoạn : nhận thức cảm 
tính và nhận thức lí tính. 

— Nhận thức cảm tính : là giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc 
trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con 


người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng. 


Ví dụ : 
Khi muối ăn tác động vào cóc cơ quœn cảm giác, 
mốt sẽ cho †q biết muối có màu trắng, dạng tinh 
thể ; mũi cho †œi biết muối không có mùi ; lưỡi cho †d 


biết muối có vị mặn. 


— Nhận thức lí tính : là giai đoạn nhận thức tiếp theo, dựa trên các tài liệu do 
nhận thức cảm tính đem lại, nhờ các thao tác của tư duy như phân tích, so sánh, 


tổng hợp, khái quát hoá.... tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng. 
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Ví dụ : 
Nhờ di sâu phôn tích, người †d †ìm ra cốu trúc †inh 
thể của muối, công thúc hoớ học của muối, điều 
chế được muối... 
Như vậy, nhận thức là quá trình phảm ánh sự vật, hiện tượng của thế giới 
khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng. 


2. Thực tiễn là gì ? 

Triết học duy vật biện chứng cho rằng : 7hực tiễn là đoàn bộ những hoạt 
động vật chất có mục đích, mang tính lịch sứ — xã hội của con người nhằm cải 
tạo tị nhiên và xã hội. 

Hoạt động thực tiễn rất đa dạng và ngày càng phong phú, chúng ta có thể 
khái quát thành ba hình thức cơ bản là : hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động 
chính trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học. 

Trong những hoạt động kể trên, hoạt động sản xuất vật chất là cơ bản nhất 
vì nó quyết định các hoạt động khác, và xét cho cùng, các hoạt động khác đều 


nhằm phục vụ hoạt động cơ bản này. 
3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 


Có lần một sim iên lởi CÍố† đéc-na (1X13— 187%) nhà stmfi f lọc 
người háp : 

— Thưa thầy, điểu gì quan trọng nẴất trong y lọc 2 

— 4Những sự Kiện thực tiển !— Ông rànl: rọt trả lời. 

'®Ðựa tảo liiểu Biết của tmìn em lấy co Biết : 

4) fến của Clốt ®éc-na đúng ltay sai 2 

6) Thực tiễn có nẴưững tai trò gì đối với nhận tftúc 2 


Triết học duy vật biện chứng khẳng định : Thực tiễn là cơ sở, động lực, 
mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí. 
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2) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức 


Mỗi người, mỗi thế hệ không chỉ có những nhận thức do thực tiễn và kinh 
nghiệm trực tiếp đem lại mà còn kế thừa, tiếp thu những tri thức của các thế hệ 
trước, của người khác đem lại. Song, suy cho cùng, mọi sự hiểu biết của con 
người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự 
vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản 


chất, quy luật của chúng. 


Ví dụ : 
Những tri thúc về thiên văn, toán học, trồng trọt... 
của người xưa đều dược hình †hònh †ù việc quan 
sót thời tiết, lính toán chu kì vận động của Mặt Trời, 
của tuổn trăng, sụ đo đạc ruộng đốt, sụ đúc kết 


kinh nghiệm tù thục tế gieo trồng hằng năm... 


Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và 
hoần thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con 


người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng. 
Ví dụ : 
Khi biết chế †qo và sủ dụng công cụ lao động, 


bàn tay con người trở nên khéo léo hơn, †ư duy 
phát triển hơn... 


b) Thực tiễn là động lực của nhận thức 

Thực tiễn là động lực thúc đẩy nhận thức phát triển vì thực tiễn luôn luôn 
vận động, luôn luôn đặt ra những yêu cầu mới cho nhận thức và tạo ra những tiền 
đê vật chất cần thiết thúc đẩy nhận thức phát triển. 


Ví dụ : 
Những năm đỏu của cuộc khớng chiến chống thục 
dên Phóp, bác sĩ Đặng Văn Ngữ (1910- 1967) đã 
điều chế được nước lọc pê-nixilin tù giống nếm 
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pê-nixi-lin mà ông đưa tù Nhột về. Lúc đó, thú thuốc 
này được coi lờ thn dược, đở làm lành vết thương 
cúu sống bao người, nhưng lại không chữa được 
những vết thương mến tính đỗ mưng mủ. Thục tế đó 
đặt ra yêu cảu y học phổi nghiên cúu †ìm ra 
loại khóng sinh mới. Năm 1952, Wới-mœn tìm ra 
Strép-tômixin. Là người luôn theo dõi †ình hình y 
học thế giới, bác sĩ Ngữ liền bắt tay nghiên cứu loợi 
nếm mới này trong các mễu đết. $qu ba théng, 
ông đở tìm ra 18 loại Slrép-lô-mi-xin. Trong đó, có 
nhiều loại điều trị được vết thương mến tính đả 
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e) Thực tiễn là mục đích của nhận thức 


Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn. 
Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, đáp 
ứng nhu cầu vật chất, tỉnh thần của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 


nói : “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông" .(Đ 


4) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân íí 


Nhận thức ra đời từ thực tiễn, song nhận thức lại diễn ra ở từng người, từng 
thế hệ cụ thể với những điều kiện chủ quan, khách quan khác nhau. Bởi vậy, tri 
thức của con người về sự vật và hiện tượng có thể là đúng đắn hoặc sai lầm. Chỉ 
có đem những tri thức thu nhận được kiểm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá 
được tính đúng đắn hay sai lâm của chúng. Việc vận dụng tri thức vào thực tiễn 


còn có tác dụng bổ sung, hoàn thiện những nhận thức chưa đầy đủ. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn zập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.8, tr.496 
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Ví dụ : 
Thuyết Nhột tâm của Cô-péc-níc cho rằng, Trới Đết 
quoøy xung quenh Một Trời. Nhờ có kính viễn vọng 
†ụ sáng chế vài kiên trì quan sót bdu trời, Gœ-li-lê 
(1564- 1642) đẻ khẳng định Thuyết Nhột tâm của 
Cô-bécníc là đúng và còn bổ sung : Một Trời còn 


†ụ quoy xung quenh trục của nó. 


Tóm lại, /ực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục 


đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra kết quả của nhận thức. 


IH - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. V.I. Lê-nin đã khẳng định : "Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải 


là quan điểm thứ nhất và cơ bản về lí luận nhận thức".tÐ 


2. Nhà bác học Ga-li-lê rất coi trọng thí nghiệm. Ông thường dùng thí 
nghiệm để chứng minh lập luận của mình. Một lần nghe người ta dạy cho học 
sinh : Các vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Nhà bác học liền 
phản đối : 

~ Lầm gì có chuyện vô lí thế ! Chẳng lẽ một hòn đá nặng I kg lại rơi chậm 
gấp mười lần hòn đá nặng 10 kg ư ? 

— Chứ sao. — Mọi người đồng thanh nói - A-rít-xtốt đã nói như vậy ! 

Ga-li-lê đã làm một thí nghiệm thả hai hòn đá nặng, nhẹ khác nhau cùng từ 
trên một thấp cao xuống. Lẽ ra hai hòn đá phải rơi cùng một lúc. Song không 
hiểu vì sao hòn đá nặng lại rơi xuống trước hòn đá nhẹ một chút. 

Không nản lòng, Ga-li-lê làm đi làm lại thí nghiệm. Kết quả ông đã phát 
hiện ra không khí có sức cản. Khi thả rơi những vật trong ống đã rút hết không 


khí thì quả nhiên các vật nặng, nhẹ đều rơi nhanh như nhau. 


(1) VI. Lê-nin, Toàn đập, Sđd, t.18, tr.167. 
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Thế là nhờ hoạt động thực nghiệm khoa học, Ga-li-lê không những đã 


chứng minh được lập luận của mình, bác bỏ được sai lầm của A-rít-xtốt mà còn 


phát hiện ra định luật về sức cẩn của không khítĐ 


3. Chán lí : là những trí thức phù hợp với sự vật, hiện tượng mà nó phản 


ánh và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. 


IV - CÂU HỒI VÀ BÀI TẬ 


1. Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan 


điểm : Thực tiễn là cơ sở của nhận thức. 


2. Em hiểu như thế nào về nguyên lí giáo dục : Zọc #& đôi với hành, giáo 


dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gán liền với xã hội ? 

3. Bản thân em đã có việc làm nào gấn học với hành 2 Việc kết hợp giữa 
học với hành có tác dụng thế nào đối với quá trình học tập của em 2 

4. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ : Đi 
một ngày đàng, học một sàng khôn. 

5. Trong khi chuẩn bị cho bài học Thực điển và vai trò của thực tiễn đối với 
nhận thức, Hà nói với Hằng : 
- Chúng mình cố gắng thực hiện tốt các giờ thực hành, thí nghiệm của 
các môn học là vận dụng lí thuyết vào thực tiễn đấy. 
Hằng liền bĩu môi : 
— Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn phải là những vấn đề lớn có giá trị 
cao cơ. Việc thực hành, thí nghiệm của bọn mình chỉ có tác dụng bổ 
sung cho giờ học lí thuyết thôi, đâu phải là vận dụng lí thuyết vào 


thực tiễn. 


Em đồng ý với ý kiến nào ? Không đồng ý với ý kiến nào ? Vì sao 2 


(1) Theo Cuộc sống và sự nghiệp, NXB Kim Đông, Hà Nội, 1971, t.1. 
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Bài 8 


TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Đời sống xã hội gồm hai lĩnh vực là đời sống vật chất và đời sống tỉnh 
thần. Triết học Mác - Lê-nin hiểu đời sống vật chất là tồn tại xã hội, đời sống 
tỉnh thần là ý thức xã hội. Đây là sự cụ thể hoá vấn đề cơ bản của Triết học vào 
đời sống xã hội. Vậy, quan hệ giữa hai lĩnh vực đó như thế nào ? 

Bài này nhằm giúp chúng ta : 

— Hiểu được nội dung các khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội. 

— Thấy được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. 

— Trên cơ sở lí luận về tồn tại xã hội và ý thức xã hội, chúng ta cần ủng hộ 
các chính sách về môi trường và dân số của Nhà nước. Trong cuộc sống, chúng 


ta không thụ động trước hoàn cảnh khách quan, biết tiếp thu các quan điểm tiến 
bộ, phê phán các hiện tượng ý thức, tư tưởng lạc hậu, lỗi thời. 


II— NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Tổn tại xã hội 


Các xã hội trong lịch sử, muốn tồn tại và phát triển phải lao động sản xuất 
làm ra của cải vật chất nuôi sống xã hội. Muốn lao động sản xuất, xã hội phải 
có một số người nhất định (dân số) mới có nguồn lực lao động, và con người 
phải gắn với môi trường tự nhiên, vì mọi của cải vật chất đều được khai thác từ 
tự nhiên. Trong quá trình sản xuất ấy, bao giờ con người cũng phải tiến hành 


theo một cách thức nào đó (phương thức sản xuất). 


Môi trường tự nhiên, dân số và phương thức sản xuất là ba yếu tố không thể 
thiếu được đối với sự tôn tại của xã hội. Vì vậy, ta có thể phát biểu như sau : 
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Tôn tại xã hội là toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điền kiện sinh hoạt vật 
chất của xã hội, bao gồm môi trường tự nhiên, dân số và phương thức sản xuất. 
Trong những yếu tố ấy, phương thức sản xuất là yếu tố quyết định, bởi vì trình 
độ của phương thức sản xuất như thế nào sẽ quyết định sự tác động của con 
người đến môi trường tự nhiên và quy mô phát triển dân số như thế ấy. 

2) Môi trường tụ nhiên 

Môi trường tự nhiên bao gồm những điều kiện địa lí tự nhiên (đất đai, rừng 
núi, sông ngòi, khí hậu...), của cải trong thiên nhiên (tài nguyên, khoáng sản, 
thú rừng, hải sẵn...), những nguồn năng lượng tự nhiên (sức gió, sức nước, ánh 
sáng mặt trời...). 

Môi trường tự nhiên là điều kiện sinh sống tất yếu và thường xuyên của 
sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nó có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi 
hoặc gây ra những khó khăn cho quá trình sẵn xuất của con người. Thật vậy, 
những nơi nào có môi trường tự nhiên đa dạng, phong phú thì nơi đó con người 
gặp thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ngược lại, ở 
những nơi nào hoàn cảnh địa lí khắc nghiệt thì chẳng những nơi đó khó phát 
triển ngành nghề, phân công lao động xã hội, mà hao phí trong quá trình sản 
xuất cũng sẽ tăng lên. Như vậy, môi trường tự nhiên có ảnh hưởng quan trọng 
đến đời sống của con người và sự tiến bộ của xã hội, nhưng mức ảnh hưởng của 
nó đến đâu lại tuỳ thuộc vào trình độ văn hoá, khoa học và kĩ thuật của con 
người, tuỳ thuộc vào tính chất của các chế độ xã hội. 

Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể làm cho tự nhiên biến đổi theo 
hai hướng : Nếu biết tác động vào tự nhiên một cách hợp lí, sẽ làm cho tự nhiên 
ngày càng phong phú. Ngược lại, nếu chỉ biết khai thác một cách tuỳ tiện, không 
biết tái tạo giới tự nhiên, sẽ làm cho nó ngày một nghèo nàn, cạn kiệt, sự cân 


bằng sinh thái bị phá vỡ, gây hiểm hoạ cho cuộc sống của con người. 


Trên thế giói có nÍiững nước rất Kfian liiếm tài nguyên, Ktoáng san, nÍưng lại 
có nên Kjnl tế pliát triển, tÍleo em tại sao ? 


b) Dân số 


Cùng với môi trường tự nhiên, dân số cũng là điều kiện tất yếu và thường 
xuyên của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Thật vậy, mỗi quốc gia, dân tộc 
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đều cân eó một số dân nhất định mới đủ người để lao động sản xuất, bảo vệ 
đất nước. 

Dân số và tốc độ phát triển dân số của mỗi nước có ảnh hưởng rất lớn đến 
sự phát triển mọi mặt của nước đó. Ở những nước có điều kiện tự nhiên tương 
tự nhau, nhưng số lượng và chất lượng dân số khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác 
nhau đến sự phát triển của xã hội. 


Tuy nhiên, cũng như vai trò của môi trường tự nhiên, điều kiện dân số 


không phải là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. 
“Tfieo em, có phải nước nào đân số đồng, xã hội sẽ pliát triển cao, tà ngược lại 
Âtay Kftông 2 “Tại sao 2 


e) Phương thức sân xuẤt 


Trên đây, chúng ta đã phân tích ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, dân số 
đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhưng ảnh hưởng của những nhân tế đó 
như thế nào lại phụ thuộc vào các chế độ xã hội, mà chế độ xã hội lại do 
phương thức sản xuất quyết định. Vậy, thế nào là phương thức sẵn xuất ? 


Phương thức sản xuất là cách thức con người làm ra của cải vật chất trong 


những giai đoạn nhất định của lịch sử. Mỗi phương thức sản xuất đều có hai bộ 
phận là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

— Lực lượng sản xuất 

Muốn tiến hành sản xuất phải có tư liệu sẵn xuất và người lao động. Lực 
lượng sản xuất là sự thống nhất giữa tư liệu sản xuất và người sử dụng tư liệu 
ấy để sản xuất ra của cải vật chất. 

Tư liệu sản xuất gồm có ứ liệu lao động và đối tượng lao động. 

+ Tư liệu lao động : gồm công cụ lao động như máy móc và các phương tiện 
vật chất khác như nhà kho, sân bãi, đường sá... Trong tư liệu lao động, công cụ lao 
động là quan trọng nhất, vì công cụ lao động ngày càng tỉnh vi, hiện đại, tạo ra 
năng suất lao động ngày càng cao, sản phẩm lao động càng dồi dào. Công cụ lao 
động là yếu tố tiêu biểu cho trình độ sản xuất của mỗi thời đại. 

+ Đối tượng lao động : gồm những bộ phận thuộc giới tự nhiên được đưa vào 
sản xuất. Có đối tượng lao động đã sẵn có trong tự nhiên như đất trồng, quặng kim 
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loại, than, dầu mỏ... Có đối tượng lao động là sản phẩm lao động do eon người 
tạo ra như các sản phẩm nông nghiệp dùng cho công nghiệp. 

Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, 
phần ánh trình độ làm chủ tự nhiên của con người. Trong các yếu tố của lực 
lượng sản xuất, người lao động giữ vai trò quyết định, bởi vì chính con người 
sáng tạo ra công cụ lao động và sử dụng nó trong quá trình sản xuất, không 
có người lao động thì mọi yếu tố của tư liệu sản xuất sẽ không phát huy được 
tác dụng. 

— Quan hệ sản vuất 


Để tiến hành sản xuất, ngoài quan hệ giữa con người với tự nhiên, còn phải 
có sự kết hợp giữa con người với con người theo một cách thức nào đó. Quan 
hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất ra của cải 
vật chất, bao gôm các quan hệ sở hữu, quản lí và phân phối. 

+ Quan hệ sở hífu về tư liệu sản xuất : Tư liệu sẵn xuất thuộc về ai ? (thuộc 
về cá nhân, một số người hay toàn xã hội) 

+ Quan hệ trong tổ chức và quản lí: Ai là người đặt ra kế hoạch và điều 
hành sản xuất ? 

+ Quan hệ trong phân phối sản phẩm : Quy mô và phương thức nhận phần 
của cải vật chất giữa các thành viên trong quá trình sẵn xuất như thế nào 2 

Các yếu tố trên đây có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó quan hệ sở hữu 
về tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định đối với các quan hệ khác, phản ánh 
bản chất của các kiểu quan hệ sản xuất trong lịch sử. 

— Mối quan hệ giữa lực lượng sẳn xuất và quan hệ sản xuất 

Trong quá trình phát triển của phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất là 
mật luôn luôn phát triển, còn quan hệ sản xuất thay đổi chậm hơn. Khi lực 
lượng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới, quan hệ sản xuất không còn 
phù hợp với nó nữa, sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa hai mặt của phương 
thức sản xuất, kiểu quan hệ sản xuất cũ sẽ bị thay thế bằng một kiểu quan hệ 
sản xuất mới. Sự thay thế này cũng có nghĩa là sự chấm dứt của phương thức 
sản xuất đã lỗi thời và sự ra đời của phương thức sản xuất mới. Khi quan hệ sản 
xuất mới ra đời phù hợp với lực lượng sản xuất, nó sẽ có tác dụng thúc đẩy lực 
lượng sản xuất phát triển nhanh chóng. 
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Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ như sau : 


| Phương thức sản xuất | 


| 


Lực lượng sản xuất 


Quan hệ Quan hệ Quan hệ 
hi sở hữu về trong tổ trong 
động Tư liệu Đối tưlệu |&‡ chức và phân phối 


lao tượng sẵn xuất quản lí sản phẩm 
động | [lao động sản xuất 


2. Ý thức xã hội 


a) Ÿ thúc xã hội là ạì ? 

Ý thức xã hội là cái phản ánh tôn tại xã hội, bao gồm toàn bộ những quan 
niệm, quan điểm của các cá nhân trong xã hội từ các hiện tượng tình cảm, tâm 
lí đến các quan điểm và các học thuyết về chính trị, pháp quyên, tôn giáo, đạo 
đức, nghệ thuật, khoa học, triết học... 


b) Hai cẤp độ của ý thúc xã hội 

'Tất cả những hiện tượng ý thức trên đây đều có nguồn gốc từ tồn tại xã hội, 
phản ánh tồn tại xã hội với những phương thức và mức độ khác nhau. Xét về 
cấp độ phản ánh, ý thức xã hội bao gồm tâm lí xã hội và hệ tư tưởng. 

— Tâm lí xã hội là toần bộ những tâm trạng, thói quen, tình cảm của con 
người, được hình thành một cách tự phát do ảnh hưởng trực tiếp của những điều 
kiện sinh sống hằng ngày, chưa được khái quát thành lí luận. 

— Hệ tư tưởng là toàn bộ những quan niệm, quan điểm đã được hệ thống 
... Hệ tư tưởng 
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hoá thành lí luận, học thuyết về đạo đức, chính trị, pháp quyề 


không hình thành một cách tự phát, mà hình thành một cách tự giác do các nhà 
tư tưởng của những giai cấp nhất định xây dựng nên, nhằm phần ánh và bảo vệ 
lợi ích giai cấp của họ. Vì vậy, các hệ tư tưởng trong xã hội luôn luôn mang 
tính giai cấp (hệ tư tưởng của giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản 
và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân). 

So với tâm lí xã hội, hệ tư tưởng phản ánh tồn tại xã hội một cách sâu sắc 
hơn, nó có khả năng vạch ra bản chất của các mối quan hệ xã hội, quy luật vận 
động của xã hội. Thông thường, hệ tư tưởng của các giai cấp cách mạng có sứ 
mệnh lật đổ xã hội cũ lỗi thời, xây dựng xã hội mới, tiến bộ hơn là hệ tư tưởng 
khoa học. Ngược lại, hệ tư tưởng gắn liền với các giai cấp đã lỗi thời, phản 
động đang cố duy trì quyền lợi ích kỉ của chúng là hệ tư tưởng không khoa học. 


3. Mối quan hệ giữa tổn tại xã hội và ý thức xã hội 


®àn tề mối quan hệ giữa tổn tại xã liội 0à ý thúc xã lội có nÏiều ý 

Kiến &liác na. 

#m tắn thànÑ ý Kiến nào sau đây : 

— Sự tổn tại tà phát triển của xã hội fà đo ý chí của con người, đo các 
học thuyết tể chánh trị, đạo đức, tôn giáo quyết địnH. 

— Kinh tế là fục lượng đuy nÑất quyết địnH sự phát triển của xã Hội, 
các lọc thuyết tê chính trị đạo đúc, triết học, nghệ thuật t.e.. 
Kông có tai trò gì đáng Kế” 


Vận dụng quan điểm Triết học Mác - Lê-nin về vấn đề eơ bản của triết học 
vào lĩnh vực đời sống xã hội sẽ giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ biện 
chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tránh được quan niệm duy tâm và 
quan niệm duy vật kinh tế về lịch sử. Theo Triết học Mác — Lê-nin, sản xuất 
vật chất là nền tảng để phát triển xã hội và các học thuyết về chính trị, 
đạo đức v.v... ngược lại, tất cả những hình thái ý thức xã hội này đều có tác 


động trở lại đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. 
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a) Tổn tại xã hội quyết định ý thúc xã hội 


Ỏ những thời kì lịch sử khác nhau, có những tư tưởng và quan điểm khác 
nhau. Sở đĩ như vậy vì ý thức xã hội chỉ là sự phản ánh những điều kiện sinh 
hoạt vật chất, những mối quan hệ kinh tế khác nhau trong tiến trình phát triển 
của lịch sử. 
Chúng ta biết rằng, trong xã hội Cộng sản nguyên thuỷ, lực lượng sản xuất 
còn thấp kém, mọi hoạt động của con người đều là hoạt động tập thể trên cơ sở 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Mọi người sản xuất chung, hưởng tÌ 
chung, không ai lấy của chung làm của riêng, do đó chưa nấy sinh quan niệm 
về tư hữu. 


Ị 


Khi chế độ công xã nguyên thuỷ tan rã, chế độ chiếm hữu nô lệ hình thành 
thì xã hội phân hoá thành kẻ giàu, người nghèo, người này an bám, bóc lột 
người khác. Do đó, ý thức của con người cũng biến đổi, đầu óc tư hữu, tư tưởng 
ăn bám, chủ nghĩa cá nhân xuất hiện và phát triển. 


Khi chế độ chiếm hữu nô lệ hưng thịnh, xã hội được duy trì và chỉ có thể 


lược duy trì bằng lao động của nô lệ thì những nhà tư tưởng tiến bộ lúc bấy giờ 
cho rằng chế độ nô lệ là một hiện tượng tự nhiên và cần thiết. Khi lao động của 


nô lệ được thay thế bằng lao động của nông nô có năng suất cao hơn, quan hệ 
sản xuất phong kiến ra đời thì chế độ chiếm hữu nô lệ bị chỉ trích, coi nó là trái 
với chính nghĩa, cần phải xoá bỏ. Tiếp đó, chế độ phong kiến suy tàn, quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển ngay trong lòng xã hội 
phong kiến thì ý thức con người lại cho rằng, chế độ phong kiến là vô nhân 


đạo, cần phải thay thế nó bằng chế độ tư bản. Khi quan hệ sản xuất tư bản chủ 


nghĩa không còn phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất nữa 
tì lại nẩy sinh những tư tưởng 1uới, những học thuyết mới phê phán xã hội tư 
bản và chủ trương xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa tốt đẹp hơn 

Những điều phân tích trên đây cho thấy, ý thức xã hội là sự phản ánh tồn 
tại xã hội, do tồn tại xã hội sinh ra và quyết định, khi tồn tại xã hội thay đổi thì 
sớm muộn ý thức xã hội cñng thay đổi theo. Đúng như C. Mác đã khẳng định : 
"Không phải ý thức của con người quyết định tên tại của họ ; trái lại, tôn tại xã 
hội của họ quyết định ý thức của nạ."d `Từ đó, ta có thể rút ra kết luận, khi muốn 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn fập, Sảd, t.13, tr.L5. 
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tìm hiểu nguồn gốc của các hiện tượng ý thức, tư tưởng, cần phải phân tích 
những điều kiện sinh hoạt vật chất đã sản sinh ra nó. 


b) Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tổn tại xã hội 

Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, 
Triết học Mác - Lê-nin đồng thời thừa nhận tính độc lập tương đối của ý thức 
xã hội đối với tồn tại xã hội. 

Một trong những biểu hiện của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội là 
sự tác động trở lại của nó đối với tồn tại xã hội. Những ý thức xã hội tiên tiến 
có thể phản ánh đúng đắn các quy luật khách quan, chỉ đạo con người trong 
hoạt động thực tiễn đạt kết quả cao, thúc đẩy tồn tại xã hội phát triển và hoàn 
thiện hơn. Ngược lại, những ý thức xã hội lạc hậu có tác động kìm hãm sự phát 
triển của tồn tại xã hội. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. C. Mác : "Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá 


trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung 6) 


2. Ph. Ăng-ghen : "Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, 


văn học, nghệ thuật v.v... đều dựa trên cơ sở phát triển kinh tế. Nhưng tất cả 


chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế" 


IV - CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 
1. Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào ? Yếu tố nào giữ vai trò quyết 
định 2 Tại sao 2 
2. Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. 


3. Hãy nêu ra một vài ví dụ nói rõ mối quan hệ giữa bối cảnh xã hội và nội 


dung tác phẩm văn học, nghệ thuật. 


(1) C. Mác và Ph, Ăng-ghen, Toàn ráp, Sdd, t.I3, tr.L5. 
() C. Mác và Ph. Ảng-ghen, Toàn tập, S4, t.39, tr.271. 
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4. Khi bàn về quan hệ giữa tổn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý 
kiến nào sau đây ? Tại sao ? 


a) Di-đờ-rô (1713 — 1784), nhà Triết học người Pháp cho rằng : Thượng 
đế chỉ là sự thần thánh hoá cấc điều kiện sống hiện thực của con người 
mà thôi. 


b) Phoi-ơ-bắc nói một cách hình ảnh : Người trong cung điện thì suy 
nghĩ khác người trong túp lều. 


e) Trong tất cả những chuyển biến lịch sử, sự chuyển biến về chính trị là 
quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của xã hội. 


đ@) Nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất trong lịch sử. 


đ® Mọi học thuyết về đạo đức có từ trước đến nay, xét đến cùng, đều là 
sản phẩm của tình hình kinh tế lúc bấy giờ. 


Bài 9 
CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ 
VÀ LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Khác với lịch sử phát triển của tự nhiên, lịch sử xã hội loài người được tạo 


nên và phát triển bởi các hoạt động có ý thức của con người. 


Bài học này sẽ giúp chúng ta : 
- Biết con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử. 
~ Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội. 


— Chứng minh được mọi giá trị vật chất và tỉnh thần của xã hội là do con 


người tạo ra. 


~— Tích cực tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của quê hương, 


đất nước, nhân loại. 
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I- NỘI DUNG BÀI HỌC 


Khi nghiên cứu về quá trình phất triển của lịch sử, các nhà Triết học duy 
tâm, tôn giáo thường cho rằng thân thánh, thượng đế đã tạo ra và quyết định sự 
phát triển của lịch sử loài người. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của khảo cổ học và nhiều ngành khoa học 
khác, Triết học duy vật biện chứng khẳng định : Con người là chủ thể của 
lịch sử. 

Vậy, vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử ? Là chủ thể của lịch sử, 
con người cần được nhà nước và xã hội quan tâm như thế nào ? 


1. Con người là chủ thể của lịch sử 


Vai trò chủ thể lịch sử của con người được thể hiện ở những điểm sau : 
a) Con người tự sáng tạo ra lịch sũ của mình 


®ựa tào Kiến thúc $inh lọc, EịcÑ sứ em fiấy clo Điết : 'tiệc chế tạo 
ra công cụ fao động có ai trò nÍư thế nào trong quá trìnfi cñuyển 
Ñoá tượn cổ thànÍ: người 2 


Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ 
lao động. Nhờ có công cụ lao động, việc ăn, ở... của người tối cổ không còn 
hoần toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Từ đó, con người tự tách mình ra khỏi thế giới 


loài vật, chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội cũng bắt đâu. 


¿ An ụ ì À 

b) Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tình thần 
của xã hội 

— Để tồn tại và phát triển, con người cần cố cái ăn, cái mặc, nhà ở và các 
phương tiện sinh hoạt khác. Do đó, con người phải lao động, tạo ra của cải vật 
chất để nuôi sống xã hội. 

Với ý nghĩa đó, C. Mác nói rằng : Hành động lịch sử đầu tiên của con 
người là sản xuất ra tư liệu cần thiết cho đời sống. Xã hội sẽ tiêu vong nếu 
người ta ngừng lao động sản xuất 
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— Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là 
quá trình lao động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người. Quá 
trình này không chỉ tạo ra của cải vật chất đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội, 
mà còn thúc đẩy trình độ phát triển của xã hội. 

— Con người còn sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội. Đời sống sinh 


hoạt hằng ngày và kinh nghiệm trong lao động sẳn xuất, trong đấu tranh với 
tự nhiên và đấu tranh xã hội 


. của con người là nguồn đề tài vô tận cho các 
phát minh khoa học và cảm hứng sáng tạo của văn học, nghệ thuật. Và cũng 
chính con người là tác giả của các công trình khoa học, các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật... 


Ví dụ : 
Cuộc sống, lâm hồn và hoại động súng tạo của 
con người Việt Nam đổ tạo nên những kiệt tác 
được UNES§CO công nhộn lò di sản văn hoá phi vột 
†hể của thế giới như Không gian văn hoá cồng 
chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế. 


©) Con người là đông lực của các cuộc cách mạng xã hội 


Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người 


không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội. Biểu hiện cụ thể là các cuộc đấu tranh 
giai cấp, mà đỉnh cao là các cuộc cách mạng xã hội. Các cuộc cách mạng xã 
hội thay thế quan hệ sản xuất đã lỗi thời bằng quan hệ sẩn xuất mới tiến bộ 
hơn. Quan hệ sản xuất mới ra đời kéo theo sự xuất hiện của phương thức sản 
xuất mới. Mỗi khi phương thức sản xuất thay đổi nó sẽ thúc đẩy sự biến đổi về 


mọi mặt của đời sống xã hội. 


tịch sử xã lội từ xã liội cộng sản nguyên thuỷ đến nay, trước lết, là 
fịch sử phát triển tà thay thế lấn nñau của các phương tltíc sản xuất. 


¡ khác với 


Những điều nêu trên chứng tỏ rằng, lịch sử phát triển của xã hị 
lịch sử phát triển của tự nhiên. Nếu như sự phát triển của tự nhiên diễn ra một 
cách tự động không gắn liền với ý thức của con người thì lịch sử phát triển của 


xã hội là lịch sử của con người hoạt động theo mục đích của mình. 
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2. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội 


— #im on muốn được SỐïng trong thrột xa đội nữ thế nào ? 


— #fäy Kể những nÍIu cầu quan trọng của bẩn tÍiân tà em mong trốc gia 
đình tà xã lội Ấem lại cÍto em. 


a) Vì sao nồi con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội ? 


Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải là vì 
con người, thoả mãn những nhu cầu vật chất, tỉnh thần của con người. 

Ngay từ thời còn mông muội vừa thoát khỏi thế giới động vật, loài người đã 
luôn cháy bỏng hoài bão được sống tự do, hạnh phúc và luôn đấu tranh để hoài 


bão đó trở thành hiện thực. 


C.Mác coi liình tượng ®rô-mê-tê (trong thần thoại #fï cạp) fấy cấp 
fía của Trời cño foài người fà ÍtìnÍL tượng tuyệt đẹp bể Kiát tọng tự 
đo, ý chí bất Kiuất của con người. 1à lành tượng ®Đăm ăn (trong 
“Trường ca ®ăm Săn" của đần tộc Ê-đê ở Tây :NguyêHI) cũng fà ñrìnñt 
tượng tuyệt tời tể ý chí Kiên cường, lòng đũng cẩm tà Ñflát tọng 


tượt qua tnọi tàng buộc của tự niên, xã lội để oươn tới cuộc SỐïng 


tự đo, ñạnft phúc. 


Khi xã hội phân chia thành giai cấp thì sự phát triển xã hội lại dẫn tới áp 
bức, bất công, mất bình đẳng ; tự do của một số ít người đã hạn chế, tước đoạt 
tự đo, hạnh phúc của số đông người trong xã hội. Cho nên, loài người không 
ngừng đấu tranh để chống lại sự áp bức, bất công đó. 

Xã hội ngày càng văn minh, nhưng trong mỗi bước tiến của nền văn minh 
vẫn chứa đựng những yếu tố, những khuynh hướng đi ngược lại lợi ích chung 
của loài người, nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật bị lợi dụng, gây hại cho 
con người như môi trường bị ô nhiễm, nạn thất nghiệp, khủng bố, chiến 
tranh... Vì vậy, nhân loại phải đấu tranh để mọi thành tựu của khoa học - kĩ 
thuật không chống lại con người, để văn minh gắn với nhân đạo, trở thành 
điều kiện nâng cao hơn nữa hạnh phúc của con người, đem lại sự phồn vinh 
cho mọi quốc gia, dân tộc. 
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Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cân phải được tôn trọng, 
cân phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát 
triển của xã hội. 


Z iêU bố) 0h Xã, 2 lẾg Š, 

b) Chủ ngHĩa xã hội với su phát triển toàn diện của con người 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn đang còn cơ sở để tôn tại và phát triển. 
Nhưng theo quy luật tiến hoá của lịch sử, tương lai sẽ thuộc về một xã hội tốt 
đẹp hơn. Đó là một xã hội không có tình trạng áp bức, bóc lột ; một xã hội 
thống nhất giữa văn minh với nhân đạo ; một xã hội mà trong đó mọi người có 
cuộc sống tự do, hạnh phúc. Xã hội ấy chỉ có thể là xã hội xã hội chủ ngiña. 

Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc 
sống tự do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu 
cao cả của chủ nghĩa xã hội. 


Chủ tịch #(ồ Chí Minh đã từng nói : "Tôi chỉ có một fiam muốn, ñiam 
muốn tột bậc, là [ầm sao co nưốc ta được ñoàn toàn độc lập, đần ta 
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo tặc, đi cũng 
được Bọc fiàmf;90) 


Chủ nghĩa xã hội đã phải trải qua bước phát triển quanh co, đầy thử thách 
của lịch sử, nhưng đang vững bước đi lên và đạt nhiều kết quả trong mục tiêu vì 
sự phát triển toàn diện con người. 

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nghèo. Tuy vậy, Đảng và 
Nhà nước ta luôn coi trọng con người, coi con người là mục tiêu phát triển của 
xã hội. Vì vậy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đều vì sự 
phát triển toàn diện của con người, nhằm xây dựng đất nước theo mục tiêu : Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Chủ thể: con người với tư cách là một sinh vật có ý thức, có ý chí trong 
quan hệ đối lập với thế giới bên ngoài, gọi là khách ihể. 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.12, tr.5 L7. 
(2) Hoàng Phê (Chủ biên), Sđđ, tr. 97. 
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2. Cách mạng vã hội : 

— Theo nghĩa rộng : Cách mạng xã hội là sự biến đổi căn bản về chất trong 
toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội ; là phương thức chuyển từ hình thái kinh 
tế — xã hội lỗi thời lên một hình thái xã hội cao hơn. 

— Theo nghĩa hẹp : Cách mạng xã hội là việc lật đổ một chế độ xã hội đã 
lỗi thời, thiết lập nên một chế độ xã hội tiến bộ hơn. 


3. Truyện đọc 


AN-PHỜ-RÉT NÔ-BEN - MỘT NHÀ KHOA HỌC VÌ CON NGƯỜI 


A. NÑô-ben (1833 — 1896) là nhà khoa học người Thuy Điển. Thuở nhỏ, 
Nô-ben được cha hết sức chăm sóc, dạy dễ. Cha của Nô-ben là một nhà chế tạo 
thuốc nổ. Lúc đó, thuốc nổ có công dụng và độ an toàn chưa cao. Một lần, 
đang xem điều chế thuốc nổ, Ñô-ben tròn xoe mắt hỏi cha : 


- Cha ơi, thuốc nổ là thứ đáng sợ vì nó có thể gây thương vong cho con 
người, vì sao cần phải chế tạo nó ạ ? 

Người cha xoa đầu con, trả lời : 

— Nó có thể dùng trong khai mỏ, làm đường sá và trong nhiêu ngành công 
nghiệp con ạ. 

Cha Nô-ben còn kể cho con nghe nhiều câu chuyện phát mình của các nhà 
khoa học thời cổ đại, nhằm khơi gợi ở con những suy nghĩ, tìm tồi và hoài bão 
cống hiến vì loài người. Từ đó, Ñô-ben ấp ủ ước mơ nghiên cứu loại thuốc nổ 
có công dụng và độ an toàn cao nên rất cố gắng học tập. 

Không may, năm 1856, xí nghiệp của cha Nô-ben bị phá sản. Hoàn cảnh éo le, 
gian nan không làm Nô-ben nắn chí phấn đấu. Dần dân, Nô-ben đã xây dựng 
được nhà máy thực nghiệm sản xuất thuốc nổ. Nhưng bất ngờ, ngày 2 tháng 9 
năm 1864, tai nạn thuốc nổ xảy ra đã thiêu huỷ sạch nhà máy. Khó khăn liên tiếp 
ập đến nhưng NÑô-ben vẫn kiên trì mục tiêu nghiên cứu của mình. 

Năm 1867, Nô-ben đã chế tạo được thuốc nổ Ni-trô-gli-xê-rin dẻo giúp con 


người tăng thêm khả năng chinh phục thiên nhiên. Không dừng lại ở đó, ông lại 


(1) Theo Vũ Bội Tuyển. 7ruyện kể về những nhà hoá học nổi tiếng thế giới, NXB Thanh niên, 
tái bản nãm 2005. 
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tiếp tục nghiên cứu về thuốc nổ. Tháng 2 năm 1888, Nô-ben đã tìm ra loại thuốc 
nổ hôn hợp không khói có nhiều ưu điểm hơn thuốc nổ Ni-trô-gli-xê-rin dẻo. 
Với hai phát minh về thuốc nổ và nhiều phát minh khoa học thuộc các lĩnh vực 
khoa học khác, Ñô-ben đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của loài người. 
Mặc dù giàu có nhưng Nô-ben sống rất giản dị. Trước khi qua đời ba năm, 
Nô-ben lập một bản di chúc đưa toàn bộ tài sản của mình vào ngân hàng. Mỗi 
năm rút lãi suất làm giải thưởng cho những người có cống hiến xuất sắc trong các 
lĩnh vực văn học, vật lí, hoá học, sinh học, y học và lập giải thưởng cho người có 
cống hiến to lớn cho sự nghiệp hoà bình thế giới. Giải thưởng Nô-ben ra đời. 

Tháng 10 năm 1896, con người kiệt xuất trong lịch sử hoá học cận đại 
đã kết thúc cuộc đời phấn đấu của mình. Nhưng tỉnh thần cống hiến vì loài 
người cũng như giải thưởng Nô-ben sẽ mãi mãi còn lưu truyền đến các thế 
hệ mai sau. 

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : "Quần chúng là những người sáng tạo, công 
nông là người sáng tạo. Nhưng, quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những 
của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa... Những câu 
tục ngữ, những câu về, ca dao rất hay là những sáng tác của quần chúng. Các 
sáng tác ấy rất hay mà lại ngắn, chứ không "trường thiên đại hải", "dây cà ra dây 


muống”... Những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý."Œ) 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Em hãy cho biết : Vì sao nói eon người là chủ thể của lịch sử ? 

2. Hãng-ri Đuy-năng (1828 - 1910) là nhà nghiên cứu văn học người 
Thuy Sĩ. Năm 31 tuổi, ông được chứng kiến cảnh khoảng 40 ngần người 
vừa chết, vừa bị thương nằm la liệt khấp nơi trong cuộc chiến đấu giữa 
quân đội Pháp - I-ta-li-a, ở Xôn-phê-ri-ô (T-ta-li-a), ông đã đến những 
xóm làng gần đó tổ chức những đội cứu thương. Bất chấp nguy hiểm, 
Đuy-năng đã cùng nhiều người khác băng bó cho người bị thương và đưa 
họ đến nơi an toàn. 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, dd, 2000, t.9, tr.250. 
39 
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Ba năm sau, ông đã viết cuốn KỶ niệm về Xôn-phê-ri-ô để lên án chiến 
tranh, kêu gọi thành lập một tổ chức quốc tế giúp đỡ những người bị 
thương. Ít lâu sau, một hội nghị quốc tế họp ở Giơ-ne-vơ (Thuy Sĩ) đã tán 
thành sáng kiến của Đuy-năng và Hội Chữ thập đỏ quốc tế được ra đời. 
Hỏi : 
a) Vận dụng kiến thức đã học về con người là mực tiêu của sự 
phát triển xã hội, hãy cho biết nhận xét của em về thông tin trên. 


b) Em có thể học tập được điều gì ở Đuy-năng 2 


. Hãy điều tra thực tế ở địa phương em về việc thực hiện một số chủ 


trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vì mục tiêu phát triển toàn 
điện con người (ví dụ : Việc thực hiện chính sách định canh, định cư ; 
chính sách xoá đói giảm nghèo : chính sách đối với người tàn tật, cô đơn ; 
chính sách đối với giáo dục...). Sau đó, viết một báo cáo thu hoạch ngắn 


về cuộc điều tra đó. 


.- Trong cuộc sống hằng ngày, có một số người lười lao động nhưng lại 


thường xuyên cầu khấn thần linh phù hộ cho họ có nhiều tiền, sống 
sung sướng. 
Dựa vào kiến thức con người là chủ thể của lịch sử, em có thể nói với họ 


điều gì ? 


PHẦN THỨ HAI 
0ÔN8 DÂN Với BẠ0 BỨC 
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Bài 10 


QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức của con người như gốc của cây, như 
nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo 
đức trong đời sống xã hội. 

Vì sao đạo đức lại quan trọng đến như vậy ? 

Học xong bài này, chúng ta cần nắm vững : 

— Đạo đức là gì. 

— Sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán. 


— Vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. 


II~ NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Quan niệm về đạo đức 


a) Đạo đúc là ạì ? 

Quan hệ xã hội là quan hệ đặc trưng của con người. Đó là hệ thống các 
quan hệ rất đa dạng và phức tạp, bao gồm quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, 
giữa cá nhân với xã hội. Trong cuộc sống, các cá nhân cần phải tự giác điều 
chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng. Một cá 
nhân biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã 
hội, của người khác được coi là một người có đạo đức. Ngược lại, một cá nhân 
chỉ biết đến lợi ích của mình, bất chấp lợi ích của người khác, của xã hội sẽ bị 
coi là người thiếu đạo đức. 
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#Œm số [ầm gì trong trường fñợp sau đây : Trên đường đi fiọc 0ổ, 
tình cờ em đi cùng chiểu tói tột pÍụ nữ uùa Đế con, 0ừa xácÍ tột 
túi nặng 2 


Tại sao em lại làm nÍtư cậy 2 


Tự điều chỉnh hành vi của cá nhân không phải là việc tuỳ ý mà luôn phải 
tuân theo một hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xác định. 

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự 
giác điều chỉnh hành vỉ của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của 
Aã hội. 

Cùng với sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội, các quy tắc, chuẩn 
mực này cũng biến đổi theo. Lịch sử nhân loại đã từng tốn tại nhiều nền đạo 
đức xã hội khác nhau và các nên đạo đức này luôn bị chỉ phối bởi quan điểm và 
lợi ích của giai cấp thống trị. Chẳng hạn, trong chế độ phong kiến, "trung" có 
nghĩa là trung thành vô điều kiện với vua. Ñgày nay, "trung" nghĩa là trung 
thành với lợi ích của đất nước, của nhân dân. 


mm Íiäy lã§ một tài tí đụ tể nÍtững cñuẩn tmụực đạo đúc mà em Biết. 


Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, phù hợp 
với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nền đạo đức 
mới của chúng ta vừa kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, 


vừa kết hợp và phát huy những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 


b) Phân biệt đao đúc với pháp luật và phong tục. tập quán rong sự điẩù 
chỉnh hành vi của con nạười 


Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi con người nhưng không 
phải là phương thức duy nhất. Pháp luật và phong tục, tập quán cũng là những 
phương thức có khả năng điều chỉnh nhất định đối với hành vi của con người. 
Tuy nhiên, sự điều chỉnh hành vi của đạo đức có khác biệt với sự điều chỉnh 
hành vi của pháp luật và phong tục, tập quán. 

Sự điều chỉnh hành vi của pháp luật là sự điều chỉnh mang tính bắt buộc, 


tính cưỡng chế. Đó là sự điều chỉnh thông qua những yêu cầu tối thiểu, 
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được quy định bằng văn bản của nhà nước, buộc các cá nhân và tổ chức phải 
tuân theo để đảm bảo lợi ích chung cho xã hội. Trong khi đó, sự điều chỉnh 
hành vi của đạo đức lại mang tính tự nguyện và thường là những yêu cầu cao 
của xã hội đối với con người. Trong thực tế, có những trường hợp hành vi của 
cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng có thể vẫn bị phê phán về mặt đạo đức. 


.Anl 34 đi xe máy trên đường Íioàn toàn đúng luật giao thông. Anñ 8 
đi phía sau tô tình ta phải /AnÑ 4 quay lại nàn thấy an ® ỗ} ngã 
xuống đường tà ‡ sây sát cài chỗ. /Inh 4 biết rằng mình Không phạm 
fuật giao tông nên ÍỶng lặng cño +g tiếp tục đi, Kfông giúp anfi ® 
đứng đậy tà sơ cứu các tết thương. Em nhận xét gì tề cách nu xử của 
anh 4 2 


Tuân theo phong tục, tập quán là tuân theo những thói quen. những trật tự 
nề nếp đã ổn định từ lâu đời trong cuộc sống hằng ngày, trong khi đó các hành 
vi đạo đức lại tuân theo những quy tắc chuẩn mực xã hội xuất phát từ những 
quan niệm sống, những hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích của cá nhân với 
lợi ích của người khác và của xã hội, về những yêu cầu của xã hội đối với con 
người trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, tại một thời điểm xác 
định, có những phong tục, tập quán không còn phù hợp và trở nên lỗi thời, trái 
với đạo đức và bị coi là những hủ tục, cần phải thay đổi hoặc loại trừ. Lại có rất 
nhiều phong tục, tập quán lâu đời không những vẫn còn phù hợp với xã hội 
hiện nay, mà còn trở thành những nét đẹp trong đời sống đạo đức và được coi là 
những thuần phong, mĩ tục cần duy trì và phát huy. 


#fäy nêu tột số plioniq tục, tập quán ở địa pÍlư0ng eim. 


2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và 
xã hội 
Trong những hoạt động xã hội, đạo đức là vấn đề luôn được đặt ra với tất cả 
các cá nhân để bảo đảm cho sự tôn tại và phát triển của xã hội. Tuỳ theo trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội và quan điểm của giai cấp cầm quyền mà sự tác 
động của đạo đức đến cá nhân, gia đình và xã hội có khác nhau. Vai trò của 
đạo đức được thể hiện như sau : 
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a) Đối với cá nhÂn 

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người. Đạo đức giúp cá nhân 
có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc, 
đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại. Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi 
phẩm chất, năng lực khác sẽ không còn ý nghĩa. 


#m có suy ngÍĩ gì cể câu : "Tiên lọc lồ, lậu lọc căn"? 


b) Đối với gia đình 

Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định và phát triển 
vững chắc của gia đình. Đạo đức là nhân tố không thể thiếu của một gia đình 
hạnh phúc. Sự tan vỡ của một số gia đình hiện nay thường có nguyên nhân từ 
việc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức như con cái không 
nghe lời cha mẹ, cấc thành viên trong gia đình không tôn trọng lẫn nhau, vợ 


chồng không chung thuỷ... 


mm lấy nêu thêm một tài Biểu liện tỉ phạm các chuẩn mực đạo đức 


gia đình. 


©) Đối với xã hội 

Nếu ví xã hội là một cơ thể sống, thì đạo đức có thể được coi là sức khoẻ 
của cơ thể sống ấy. Một xã hội trong đó các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được 
tôn trọng và luôn được củng cố, phát triển thì xã hội đó có thể phát triển bền 
vững. Ngược lại, trong một môi trường xã hội mà các chuẩn mực đạo đức bị 
xem nhẹ, không được tôn trọng thì nơi ấy dễ xảy ra sự mất ổn định, thậm chí 
còn có thể dẫn đến sự đổ vỡ nhiều mặt trong đời sống xã hội. 


Trường em tổ cÍíc liiển máu níiân đạo tà ận động lọc sinl: tam gia. 
Em ngÍtĩ gì tổ tiệc này ? 
Xây dựng, củng cố và phát triển nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay có ý 
nghĩa rất to lớn không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người 


Việt Nam hiện đại, mà còn góp phần xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
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II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


4. Hành ví : những phản ứng, cách cư xử biểu hiện ra bên ngoài của con 
người trong một hoàn cảnh nhất định. 

2. Quy tắc : những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt 
động chung nào đó. 

3. Chuẩn mực : cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói 
quen trong xã hội. 

4. Phong tục, tập quán : những tục lệ, thói quen đã thành nếp, ăn sâu vào 
đời sống xã hội, được mọi người công nhận và làm theo. 

5, "Chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức công dân để mọi người hiểu rõ : 


Lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của người dân là nhất trí. “ 


6. "Chế độ ta là chế độ mới, nhân dân ta đang trau đồi đạo đức mới, đạo 
đức xã hội chủ nghĩa của những người lao động "ta vì mọi người, mọi người 
vì ta", Trong khi xây dựng cái mới, chúng ta phát triển những đức tính tốt đẹp 


của tổ tiên ta và học tập những gương tốt của nhân dân các nước anh em", 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục, tập quán trong sự 
điều chỉnh hành vi của con người. 


2. Ngày xưa, một người lấy việc chặt củi, đốt than trên rừng làm nghề sinh 
sống được coi là người lương thiện. Ngày nay, nếu chặt củi, đốt than thì 
¡ dư luận phê phán, cho rằng đó là kẻ phá hoại rừng, là người thiếu ý thức 
Ảo vệ môi trường và cộng đồng. 

Em giải thích thế nào về việc này ? 


3. Hãy lấy một vài ví dụ về hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp 


uật nhưng lại trái với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Qua những ví 
dụ này, em có thể rút ra được điều gì ? 


(1) Hồ Chí Minh, Toàn đập, Sđd, t7, tr.453. 
(2) Hồ Chí Minh. 7oàn fập. Sđd. t.I I. tr.224. 
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4. Em hãy kể về một tấm gương đạo đức của một eá nhân mà em biết 


5. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây : 


a) Đạo đức e) Pháp luật 
b) Phong tục, tập quán đ) Cả ba yếu tố trên. 
Bài II 


MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN 
CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC 


1- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 
Bài này giới thiệu một số phạm trù cơ bản của đạo đức học, qua nội dung 
bài chúng ta cần : 


- Hiểu được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và 
hạnh phúc. 


~ Biết được nghĩa vụ của bản thân và thực hiệ: 


tốt các nghĩa vụ đó. 
~ Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình, biết phấn đấu cho 
hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội. 


II~ NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Nghĩa vụ 


a) Nghĩa vụ là đì ? 


Nghĩa vụ là sự phản ánh những mối quan hệ đạo đức, đặc biệt, giữa cá 
nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội. Nghĩa vụ là một trong những nét 
đặc trưng của đời sống con người, khác với con vật chỉ quan hệ với nhau trên 
cơ sở bản năng. 
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đới mẹ nuôi con. 'KÍi sối con đã lồn, sối mẹ xua đuối con đỉ nơi 
Khác sống tự lập. KÍti ấy quan liệ giữa sói mẹ tà sót con cHỉ còn fà 
quan liệ ðìnÑi thường giữa nÍtững con sói. Ta nói, ñoạt động nuôi con 
của sói tnẹ là hoạt động thế liện ẩn năng của loài sới. 

Cũa mẹ nuôi con đến tuổi trung tÍhànÑ. ®ên cạnÑ: tiệc KWuyến KtícÍi 
tà tạo điểu Kiện để con cái biết tự lập, cña tmẹ luôn luôn yêu tlIưƠng, 
quan tâm, giúp đ con tmìnÑi cho đốn Ki nhắm tmắt, xuôi tay. Ta nói, 
cfia mmẹ tực liện ngÍlĩa oụ tới con cái. 


Trong cuộc sống, mỗi cá nhân luôn cố những nhu cầu và lợi ích nhất định 
cân được thoả mãn để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của bản thân, Tuy 
nhiên, mỗi cá nhân dù cố gắng đến đâu cũng không thể tự thoả mãn được các 
nhu cầu và lợi ích đó nếu không có sự kết hợp với các cá nhân khác và toàn 
xã hội. 

Ví dụ : 
Trẻ em cền dược đi học, muốn vộy phi có trường 
học và đội ngũ thảy, cô giáo. Do đó, cha mẹ học 
sinh và tốt cả người lao động phởi đóng thuế và 
dùng một phỏn tiền đó xêy dụng trường, trẻ lương 
cho các thảy, cô giáo. 


Để bảo đảm hài hoà những nhu cầu và lợi ích của các thành viên, xã hội đặt 
ra các yêu cầu chung áp dụng cho tất cả mọi người. Khi các cá nhân ý thức 
được và biến những yêu cầu đó thành trách nhiệm của bản thân thì những trách 
nhiệm này được gọi là nghĩa vụ của cá nhân. 

Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu câu, lợi ích chung của 
cộng đông, của xã hội. 

Cần chú ý, trong thực tế không phải khi nào nhu cầu và lợi ích của cá nhân 
cũng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của xã hội, thậm chí có khi còn mâu thuẫn. 
Trong những trường hợp này, cá nhân phải biết đặt nhu cầm, lợi ích của xã hội 
lên trên. Không những thế, còn phải biết hỉ sinh quyên lợi của mình vì quyên lợi 
chưng. Tuy nhiên, xã hội cũng phải có trách nhiệm bảo đảm cho sự thoả mãn 
nhu cầu và lợi ích chính đáng của các cá nhân, bởi vì, suy cho đến cùng, xã hội 
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chỉ có thể phát triển lành mạnh trên cơ sở bảo đảm được những nhu cầu và lợi 


ích của mỗi cá nhân. 


b) Nghĩa vụ của nạười thanh niên Việt Nam hiện nay 


Một là, chăm lo rèn luyện đạo đức bản thân. Có ý thức quan tâm đến những 
người xung quanh, dám đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ cái thiện, góp phần 
xây dựng một xã hội mới dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hai là, không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hoá, tiếp thu khoa 
học và công nghệ hiện đại, nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội để làm chủ 
đất nước và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn 
đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại 


Ba là, tích cực lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất, văn hoá tỉnh thần, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh ; mỗi người 
phải lao động cần cù, sáng tạo, trung thực và có trách nhiệm ; phê phán những 
hiện tượng lười biếng, làm bừa, làm ẩu, gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội và 
cho chính những người đó. 

Bốn là, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa 


Cà Ñọc simÑt Trung lọc, em tÍtấ tìní có nÍtững ngÏtĩa 0ụ nào 2 


2. Lương tâm 


đ®à 4 mất một con gà mát. Tìm mãi Kông thấy nên bà có ý ngÍti ngờ 
nÑà hàng xóm Bắt trộm, đã nói bóng gió sự ngÍ?i ngờ của mìnl. :Mấy 
tuần trôi qua, một ñiôtn con gà mát trỏ tề nà tà đẩn tÍeo gẩn cÍục gà 
con. Ởoá ra, con gà để trúng trong bụi cây đến ngày ấp nó nằm ở đó. 
¿Nay trứng nỏ, gà tệ đẫn con tể nhà. 'Nfìn đàn gà nằm suỗi nắng trước 
sản, 6à 4 thấy lối lận tì đã ngỉ ngờ nà Öên cạnf. Gà tự nÏủ : 9Nếu 
sau này có mất gì tfì mình cần phái Bình tĩnl xem xét, &iông nên phản 
ứng tội dàng, (ầm tốn lại đến tìnÍ fàng, ngÍiĩa xóm ! 
Cẩm giác hối lận của 6à / còn được gọi là gì ? Nó có tác động thế nào 
đến Bà ấy 2 
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a) Lương tÂm là ạì ? 


Trong cuộc sống, những người có đạo đức luôn tự xem xét, đánh giá các 
mối quan hệ giữa bản thân với những người xung quanh, với xã hội. Trên cơ sở 
đánh giá hành vi của mình, cá nhân tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với 
các chuẩn mực đạo đức... Đó là lương tâm. 

Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vĩ đạo đức của bản 
thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội. 

Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái. 

Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức 
của xã hội, thì cá nhân cảm thấy hài lòng, thoả mãn với chính mình. Đó là 
trạng thái thanh thản của lương tâm. 

Ví dụ : 
Anh K là thợ xôy, đổ hết giò làm việc nhưng còn 
một số vữa, anh xây thêm hơi hàng gạch để sủ 
dụng hết số vữa đó. Tuy về muộn 10 phút, nhưng 


anh cảm thốy rốt vui vì đữ không bỏ phí chút 
vữa nòo. 


Khi cá nhân có các hành vi sai lầm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, họ 
cảm thấy ăn năn và hối hận. Đó là rạng thái cắn rút lương tâm. 


#fãy tùn một uài 0Í ẩu tẽ trạng thái cắn rút của lương tâm tnà em Biết. 


Lương tâm dù tồn tại ở trạng thái nào cũng có ý nghĩa tích cực đối với cá 
nhân. Trạng thái thanh thân của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản 
thân và phát huy được tính tích cực trong hành vi của mình. Trạng thái cắn rứt 
lương tâm giúp cá nhân điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu 
của xã hội. Một cá nhân thường làm điều ác nhưng lại không biết ăn năn, hối 
hận hay xấu hổ, không cắn rứt lương tâm thì bị coi là kể vô lương tâm 


b) Làm thế nào để rổ thành naười có lương tÂm ? 


Tương tâm là đặc trưng của đời sống đạo đức, là yếu tố nội tâm làm nên giá 
trị của đạo đức con người. Nhờ có lương tâm mà những cái tốt đẹp trong đời sống 
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được duy trì và phát triển, do đó trong cuộc sống không chỉ đòi hỏi mỗi cá 
nhân phải có lương tâm mà còn phải biết giữ gìn lương tâm. Muốn vậy, mỗi 
người cần phải : 

~ Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức theo quan điểm tiến bộ, cách 
mạng và tự giác thực hiện các hành vi đạo đức hằng ngày để biến ý thức đạo 
đức thành thói quen đạo đức 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân một cách tự nguyện, phấn đấu 
trở thành một công dân tốt, người có ích cho xã hội. 

— Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đẹp đế trong quan hệ giữa người 
với người. Hướng nhận thức con người đến sự cao thượng, không chỉ biết yêu 
thương con người mà còn biết sống vì người khác. 


3. Nhân phẩm và danh dự 


a) Nhân phẩm 
Mỗi con người luôn có những phẩm chất nhất định. Những phẩm chất này 
làm nên giá trị của cá nhân. Đó là nhân phẩm. 
Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mổi con người có được. Nói 
cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của môi con người. 
Ví dụ : 
Bạn M lờ học sinh lớp 10. Một hôm, trên đường đến 
lớp, M nhặt được chiếc túi xách trong đó có nhiều 
giốấy †ờ vò tiền. Bạn đữ mœng túi xách đó nộp cho 


cóc chú công œn phường, được cóc chú khen là 
học sinh tốt. Ta nói bạn M lờ người có nhôn phẩm. 


Nhìn chung, mọi người đều có ý thức quan tâm và giữ gìn nhân phẩm của 
mình, trừ một số kẻ xấu xa, coi thường nhân phẩm của chính mình để đạt được 
một mụe đích thấp hèn nào đó 

Ví dụ : 
Những kẻ bón hòng giỏ cố tình lùa dối những người 


mud để trục lợi. 
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Người có nhân phẩm là người được xã hội đánh giá cao và được kính trọng 
Người thiếu nhân phẩm hoặc tự đánh mất nhân phẩm sẽ bị xã hội đánh giá 
thấp, bị coi thường và khinh rẻ. 


#®m nghĩ gì tể câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho tơi"? 


Người có nhân phẩm là người có lương tâm, có nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần lành mạnh, luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và 
người khác, biết tôn trọng các quy tác, chuẩn mực đạo đức tiến bộ. 


b) Danh dự 


Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người 
dựa trên các giá trị tỉnh thân, đạo đức của người đó. 

Khi con người tạo ra được cho mình những giá trị tỉnh thần, đạo đức và 
những giá trị đó được xã hội đánh giấ, công nhận thì người đó có danh dự. 


Ví dụ : 
Danh dụ đoàn viên thanh niên, danh dụ nhà giáo... 


Như vậy, danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. 

Danh dự có cơ sở từ những cống hiến thực tế của con người đối với xã 
hội, với người khác. Là con người, ai cũng đóng góp ít nhiều cho cuộc sống, 
cho xã hội, do đó, ai cũng có danh dự. Mỗi người cần phải luôn giữ gìn và 
bảo vệ danh dự của mình, tôn trọng danh dự của người khác. Khi biết giữ gìn 
danh dự của mình, các cá nhân có được một sức mạnh tinh thần để làm điều 
tốt và không làm điều xấu. 


®ạn 4 đang làm bài tập ở nhà. ®ạn ® học cùng lóp thấy cậy, tang tỏ 
6ài tập mà mìnÑ: đã làm xong ðáo 3 chép lại cío nhanÑ: rổi cùng đi 
chơi. 4 từ cHối tì cfio rằng, đây fà niệm oụ mà 6ản thân pẩi hoàn 
thành, tì thế đã k[uông đi chơi được. 


Œm nhận xét gì tể sự tiệc trên 2 


Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó 


được coi là có lòng tự trọng. Người có lòng tự trọng biết làm chủ các nhu cầu 
bản thân, kiểm chế được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng và cố gắng 
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tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội, đồng thời biết 
quý trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. 

Tự trọng khác với tự ái. Tự ái là việc do quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái 
tôi nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá 
thấp hoặc bị coi thường. Người hay tự ái thường không muốn ai phê phán cũng 
như khuyên bảo mình ; khi tự ái họ hay có những phản ứng thiếu sáng suốt và 
dễ rơi vào sai lầm. 


#m đã tự ái Bao giờ chia 2 
„sự tự ái ấy có lợi liay có lại ? 


'fÌ sao ? 


4. Hạnh phúc 


24) Hạnh phúc là đì ? 

Trong lịch sử, từng tổn tại nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Sở dĩ 
có những quan niệm khác nhau đó là vì hạnh phúc gần với cảm nhận và đánh 
giá của cá nhân, xã hội về cuộc sống thực tại. Sự cảm nhận và đánh giá này lại 
phụ thuộc vào từng cá nhân, đồng thời, lại phụ thuộc vào những tiêu chuẩn, sự 
đánh giá và sự thừa nhận của xã hội... Điều đó làm cho quan niệm về hạnh 
phúc vừa mang nội dung khách quan, vừa mang nội dung chủ quan. 

Nói đến hạnh phúc, là nói đến sự đáp ứng ở những mức độ nhất định những 
nhu cầu vật chất của cuộc sống con người. Tuy nhiên, thoả mãn nhu cầu vật 
chất đến mức độ nào còn tuỳ thuộc vào từng con người cụ thể, vào trình độ 
phát triển của xã hội cụ thể. 

Bên cạnh các nhu cầu vật chất, con người còn có những nhu cầu về tỉnh 
thần. Nhu cầu tỉnh thần vô cùng đa dạng và không giới hạn, nó không chỉ đơn 
thuần là những nhu cầu hưởng thụ các giá trị tỉnh thần mà nhân loại đã sáng tạo 
ra mà còn là những mong muốn được cống hiến cho xã hội, khẳng định giá trị 
của bản thân đối với cuộc sống. Nhu cầu này làm cho cuộc sống con người trở 
nên đẹp đẽ, phát triển được tính sáng tạo và nhân cách cao đẹp của con người. 


#Œm lấy nêu một số nu cầu tật chất cà tỉnh thần của con người. 
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Vậy, hạnh phúc là cẩm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc 
sống khi được đáp ứng, thoả mãn các như cầu chân chính, lành mạnh về vật 


chất và tỉnh thân. 


Ví dụ : 
Những đúa con khoẻ mạnh, chăm học vò biết vũng 
lời km cho cha mẹ vô cùng vui sướng. Đó là hạnh 


phúc của người làm cha, làm mẹ. 


b) Hạnh phúc cá nhẦn và hạnh phúc xã hội 

Hạnh phúc là cảm xúc của con người nên nó luôn gắn với từng cá nhân. 
Vì vậy, khi nói đến hạnh phúc trước hết là nói đến hạnh phúc cá nhân. Không 
thể đề cập đến một thứ hạnh phúc chung chung mà không gắn với những cá 
nhân cụ thể trong xã hội. 


#m hãy tìm tmột tài oí đụ cề hạnh plưúc cá ân. 


Con người sống trong xã hội nên hạnh phúc cá nhân không tách rời hạnh 
phúc xã hội. Giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội có quan hệ chặt chế 
với nhau. 

Trong xã hội chúng ta hiện nay, hạnh phúc xã hội là cuộc sống hạnh phúc 
của tất cả mọi người. Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội luôn gắn bó với 
hau : hạnh phúc từng cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội và khi được sống 
rong một xã hội hạnh phúc thì các cá nhân có đầy đủ điều kiện để phấn đấu 


ho hạnh phúc của mình. Do đó, khi các cá nhân phấn đấu cho hạnh phúc của 


E- 
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bản thân mình, thì cũng đồng thời phải biết thực hiện nghĩa vụ đối với người 
khác, với cộng đồng ; chỉ như vậy, hạnh phúc của mỗi người mới trở nên trọn 
vẹn và có ý nghĩa xã hội. Hạnh phúc xã hội không thể có được nếu mỗi người 


chỉ biết thu vén cho hạnh phúc của riêng mình. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Nhu câu : đồi hỏi của đời sống về mặt tự nhiên và xã hội. 


14 


2. Lợi ích : điều có ích, có lợi cho một đối tượng nào đó, trong mối quan hệ 


với đối tượng ấy. 


3. Trách nhiệm : phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, 
phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần 
hậu quả. 

4. Thể chế : những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội, buộc mọi người 
phải tuân theo. 

5. Phẩm chất : cái làm nên giá trị của người hay vật. 


6, "Nếu khi lợi ích của Đẳng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì 


lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng." 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


4. Trong xã hội ta hiện nay, có một số người sống theo kiểu "Đèn nhà ai 
nhà nấy rạng", em có nhận xét gì về cách sống này ? 

2. Vì sao người có lương tâm được xã hội đánh giá cao ? 

3. Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân ? 
Vì sao những người nghiện ma tuý khó giữ được nhân phẩm và danh dự 


của mình ? 
4. Hãy phân biệt ứ trọng với tự ái. 


5. Có người cho rằng hạnh phúc là "Cầu được, ưóc thấy". Em có đồng ý 
không 2 Vì sao ? 


6. Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì ? 


7. Em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể của công dân đối với xã hội. 


(1) Hồ Chí Minh, 7oän £áp, S4, t.9, tr.289. 
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Bài 12 
CÔNG DÂN VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN 
VÀ GIA ĐÌNH 


1~ MỞ ĐẦU BÀI HỌC 
Bài này sẽ giúp chúng ta : 


- Có được một số hiểu biết cơ bản về tình yêu, tình yêu chân chính, hôn 
nhân và gia đình. 


- Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân và gia đình 
nước ta hiện nay và các chức năng của gia đình. 


— Biết yêu quý gia đình và có trách nhiệm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình. 
— Có khả năng nhận xét, đánh giá một số vấn đề về tình yêu, hôn nhân và 
gia đình trong xã hội. 


II~ NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Tình yêu 


Trong đời sống tình cẩm của cá nhân, tình yêu giữ một vị trí đặc biệt. Nó 
không chỉ góp phần điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ nhiều 
phẩm chất đạo đức của cá nhân. 


Tình yêu có nội dung rất rộng, ở bài này chỉ đề cập đến tình yêu nam nữ. 


NHỚ 


Ngôi sao nhó ai mà sao lấp lánh 


Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây 
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Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh 


Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây. 


Anh yêu em như anh yêu đất nước 
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần 
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước 


Môi tối anh nằm, môi miếng anh ăn. 


Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt 
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời 
Ngọn lửa trong đêm bập bùng đỏ rực 


Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người. 


NGUYÊN ĐÌNH THỊ 


#ím liiểu thế nào uề tìnÍ yêu qua 6ài tơ này ? 


a) Tình yêu là ạì ? 

Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của con người, xuất hiện ở cả 
nam và nữ khi đến tuổi trưởng thành. Trong thực tế, biểu hiện của tình yêu 
rất đa dạng và phong phú. Mỗi mối tình có một biểu hiện, sắc thái riêng. Do 


đó tình yêu là vấn đề luôn được mọi người quan tâm, là để tài muôn thuở 
của nhân loại. 


Œm lấy nêu một uài quan niệm tề tìnÑ yêu mà em Biết. 


Tình yêu là sự rung cẩm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở 
họ có sự phù hợp về nhiều mặt làm cho họ có nhu câu gân gũi, gắn bó với nhau, tt 
nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. 

Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của cá nhân, tuy nhiên 
không nên cho rằng đó chỉ hoàn toàn là việc riêng tư của mỗi người. Tình yêu 
luân luôn mang tính xã hội. Trước hết, tình yêu được bắt nguồn và bị chỉ phối 


Tỉ 


bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của những người yêu nhau (mà những 
quan niệm, kinh nghiệm này lại phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà cá nhân 
đang sống, vào vị trí xã hội và đặc điểm của thời đại...). Mặt khác, tình yêu luôn 
luôn đặt ra những vấn đề mà xã hội cần phải quan tâm, chăm lo như việc kết hôn, 
xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ... Vì thế, xứ hội không can thiệp đến tình 
yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dân mọi người có quan niệm đúng đắn 
về tình yêu, đặc biệt là ở những người bắt đầu bước sang tuổi thanh niên. 


b) Thế nào là một tình yêu chân chính ? 


Trong lịch sử, các giai cấp luôn có quan niệm và thái độ khác nhau về 
tình yêu. 


Ví dụ : 
Trong chế độ phong kiến, với quan niệm “ngm nữ 
thụ thụ bất thân”, nam nữ không được gản gũi 
nhau. Việc hôn nhân phổi 'môn đăng hộ đối" và 
hoàn toàn do cha mẹ định đoạt theo nguyên tắc 
*chơ mẹ đặt đêu, con ngồi đấy". 


Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các 
quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội. Một tình yêu chân chính phải có các 
biểu hiện cơ bản sau đây : 

— Có tình cảm chân thực, sự quyến luyến, gắn bó giữa một nam và một 
nữ, biểu hiện bằng sự mong muốn luôn được gần gũi bên nhau, sự đồng cảm 
sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng, ước mơ, hoài bão..., sự hoà hợp về tính cách 
giữa hai người 

— Có sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi, thể hiện bằng sự chăm lo 
đến những nhu cầu, lợi ích của nhau, tự nguyện xác định cho mình những 
nghĩa vụ đối với người mình yêu. Tình yêu chân chính đòi hỏi mỗi người phải 
biết sống vì nhau, trong nhiều trường hợp còn biết hi sinh cho nhau để đạt được 
những ước mơ, hoài bão tốt đẹp. 

— Có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ cả hai phía. Thiếu đi sự chân 
thành, tin cậy và tôn trọng với người mình yêu thì tình yêu sẽ không có cơ sở 
để tồn tại. 
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— Có lòng vị tha và sự thông cảm. Bởi vì trong cuộc sống không ai là hoàn 
thiện. Sự cố chấp và thiếu lòng vị tha sẽ là kẻ thù nguy hiểm của tình yêu. 
Tình yêu chân chính làm cho con người trưởng thành và hoàn thiện hơn. 


Bởi vì, tình yêu là động lực mạnh mẽ để các cá nhân vươn lên tự hoàn thiện 


bản thân. 


©) Một số điẫu nên tránh trong tình yêu cña nam nú thanh niên 


Tự do yêu đương là quyền của môi người. Tuy nhiên, trong tình yêu nam 
nữ hiện nay có một số biểu hiện chưa đúng, cần phải tránh, đó là : 
— Yêu đương quá sớm. 


Tuổi từ 15 đến 17 vẫn đang trong quá trình phát triển để hoàn thiện, chưa 


ổn định về mặt nhận thức, chưa thực sự trưởng thành, quan hệ giữa nam và nữ 
dù có thể có nhiều thiện cảm, thậm chí rất gắn bó thì quan hệ ấy chủ yếu vẫn là 
quan hệ tình bạn. Yêu sớm thường sao nhãng học tập, dễ có những quyết định 
mà bản thân chưa có quyền hoặc chưa đủ khả năng giải quyết, vì còn đang phụ 


thuộc rất nhiều vào cha mẹ. 


— Yêu một lúc nhiều người, yêu để chứng tỏ khả năng chỉnh phục bạn khác 


giới hoặc yêu đương vì mục đích vụ lợi. 


Đây là những biểu hiện nên trán 


h vì tình yêu là tình cảm đẹp đế, thiêng 


liêng của con người, là một phần quan trọng của cuộc sống tương lai, do đó 


trong tình yêu cần có sự suy nghĩ chín 


— Có quan hệ tình dục trước hôn nÌ 


chắn, không nên đùa cợt với tình yêu. 


hân. 


Ở Việt Nam, quan hệ tình dục trước hôn nhân chưa bao giờ được dư luận 


xã hội đồng tình. Hơn nữa, một thực 


tình dục trước hôn nhân có thể mang 


tế mà ai cũng phải thừa nhận là quan hệ 


ại nhiều hậu quả tai hại : có thai ngoài ý 


muốn, gây tác động xấu đến cuộc sống của bản thân và gia đình ; nạo, phá thai 
dễ gây tổn thương đến cơ quan sinh sản dẫn tới vô sinh về sau ; khi quan hệ 
tình dục không an toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lan truyền các bệnh 
DS... 


lây nhiễm qua đường tình dục, như AI 
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2. Hôn nhân 


.Anli 4 0à chị ® tự ý sống cung tới nhau. Sau một thời gian, gia lo 
có một Ấúa con, thột căn nà tả một số tài sản Kfác. Quan liệ giữa fio 
tề mặt pháp lĩ có được coï là oợ chồng ñay Kông 2 Tại sao 2 


a) Hôn nhân là aì ? 

Tình yêu chân chính sẽ dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân được đánh dấu bằng 
sự kết hôn. 

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. 


Hôn nhân thể hiện nghĩa vụ, quyên lợi và quyền hạn của vợ chồng đối với 
nhan, được pháp luật công nhận và do đó được luật pháp bảo vệ 


Œm lấy cño Biết ỏ nước ta pháp luật quy địmi tuổi Kết ñôn là 
6ao nÏiêu 2 


Sau khi đăng kí kết hôn, các đôi nam nữ thường tổ chức lễ cưới, với mục 
đích chính thức ra mắt họ hàng, làng xóm, bạn bè... Lễ cưới nên tổ chức trang 
trọng, vui vẻ, tiết kiệm, không nên tổ chức linh đình, phô trương, gây tốn kém 
tiền của, thời gian, sức khoẻ của gia đình và người thân, cần bài trừ các hủ tục 
trong việc cưới xin. 


#Một cô gái có ñoàn cán gia đình Khó Kliăn cề Km tế, nhưng Ki fấy 
chổng fại muốn ca mẹ pải tổ cÑúc fìnÍi đìnH, tì cô gái đó cÍto rằng, 
đời người clÍ có một lần nên phải tổ cliúc thật to để tổ mày mỏ thặt 
tới bạn Bè. 
#im có nhận xét gì tề sưy tụjÍtf của cô gái này 2 

b) Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay 

Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với hai 

nội dung cơ bản : 
Thứ nhất : Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ. 
Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính. 


Khác với các chế độ xã hội trước đây, hôn nhân thường dựa trên lợi ích kinh tế, 
lợi ích giai cấp. Tình yêu không được coi là cơ sở của hôn nhân. 
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Tfeo em, tÍanfi miền nam mửứ KÍi yêu nÑau có nên cño cña mẹ Biết 


lay Kông ? 


Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do kết hôn 
theo luật định. Tuy nhiên, tự do kết hôn không phủ nhận vai trò khuyên nhũ, tư 
vấn tích cực của cha mẹ, người thân, bạn bè... 

Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân bảo đảm về mặt pháp lí, tức là phải đăng 
kí kết hôn theo luật. Điều này thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, thể hiện tỉnh 
thần trách nhiệm trước xã hội và có ý thức chăm lo, bảo vệ cuộc sống gia 
đình hạnh phúc. 

Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở việc bảo đẩm quyền tự do lỉ 
hôn. Li hôn là cần thiết khi tình yêu giữa vợ và chồng không còn nữa và cuộc 
sống gia định trở nên không thể chịu đựng nổi. Cẩn chủ ý rằng l¡ hôn chỉ 
được coi là việc bất đắc đĩ, vì lỉ hôn gây ra nhiều hậu quả xấu cho cả 
hai người, đặc biệt là đối với con cái. 

'Em lấy nêu những tác ñại của sự Í† ôn giữa tợ tả chổng đối uới con cái 
của họ. 

Thứ hai : Hôn nhân một vợ một chông, vợ chông bình đẳng. 

Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính là hôn nhân một vợ một chồng. Bởi 
vì, tình yêu là không thể chia sẻ được. Vợ chồng phải chung thuỷ, yêu thương, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Bình đẳng trong quan hệ vợ chông là nguyên tắc cơ bản trong gia đình 
mới. Sự bình đẳng không phái là sự cào bằng, chia đôi... mà là vợ chông có 
nghĩa vụ và quyên lợi, quyển hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia 
đình. Vợ chồng phải biết tôn trọng ý kiến và nhân phẩm, danh dự của nhau, 
mỗi người luôn có ý thức hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình tuỳ theo 
khả năng của mình. 


3. Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và 
trách nhiệm của các thành viên 
a) Gia đình là đì ? 
Hôn nhân sẽ tạo ra cuộc sống gia đình. 
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Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai 
mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. 


Trong gia đình, quan hệ hôn nhân thể hiện trong quan hệ giữa vợ và chồng ; 
quan hệ huyết thống thể hiện trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ 


giữa ông bà với các cháu, giữa anh, chị, em ruột với nhau. 


b) Chức năng của aia đình 
Gia đình có các chức năng sau : 


— Chức năng duy trì nòi giống. Cia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên 
để thế hệ nối tiếp thế hệ, duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. 


Theo em, một gia đình 'LTệt tNam liện nay nên có tmấy con 2 '[ sao 2 


— Chức năng kinh tế. Các gia đình phải biết làm kinh tế với những hình 
thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế 
của mình, tạo ra nguồn thu nhập chính đáng để đáp ứng ngày càng tốt hơn 
những nhu cầu của gia đình. 


Gia đình em có tổ clúc sản xuất, Ñjmi doanf loặc loạt động địch 
'toụ Kông ? 


'iệc đó giúp gì cño gia đìnÍ em ? 


— Chức năng tổ chức đời sống gia đình. Gia đình phải tạo ra cho mỗi thành 
viên một môi trường sống an toàn, lành mạnh và dễ chịu. Gia đình là nơi con 
cái được yêu thương, trở thành nguồn vui và sự động viên cho cha mẹ, là nơi 
người già được quan tâm, sống vui với con cháu : người lao động được nghỉ 
ngơi và hưởng thụ những thành quả lao động của mình và các thành quả văn 
hoá khác của xã hội... 


®ể góp phẩn xây đựng gia đình: mìnH yên tui, ñqnÑi pÏiúc, em có thể 
làm được gì 2 


— Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ 
đáp ứng các nhu cầu ăn, mặc, học hành... của eon cái mà còn phải biết nuôi con 
một cách khoa học để chúng được khoẻ mạnh và thông minh. Ngoài ra, cha mẹ 
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còn phải làm tốt nhiệm vụ giáo dục con cái trở thành những công dân có ích 
cho xã hội. Ông bà, cha mẹ phải dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải, rèn 
luyện những thói quen, nếp sống lành mạnh... 


Có người cÍño rằng, tiệc giáo đục trẻ em fì tiệc của nà trường. mm có 
nhận xét gì tề ý Kgến này 2 


©) Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên 
Trong gia đình, mối quan llệ quan trọng nÑất là quan liệ nào 2 'tÌ sao 2 


Quan hệ giữa vợ và chông. Quan hệ vợ chồng được hình thành dựa trên cơ 
sở tình yêu và được pháp luật công nhận. Vợ chồng phải có trách nhiệm chung 
thuỷ, yêu thương, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau cùng xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 


TÍteo em, một gia đìnH: mà tợ cổng (nôn 6ất Íñioà sẽ đnÑ Ñtưởng nÍuư thế 
nào đốn con cái ? 


Quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi 
dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập nên người, không phân biệt 
đối xử giữa các con, tôn trọng ý kiến và quyền lợi hợp pháp của các con. Cha 
mẹ có trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục con cái trở thành người con hiếu thảo trong 
gia đình, là công dân có ích cho xã hội. 

Con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, 
biết lắng nghe những lời khuyên báo đúng đắn cúa cha mẹ, giữ gìn danh dự 
và truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đối với cha mẹ già, con cái có nghĩa 
vụ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, không được có những hành vi ngược đãi, 


xúc phạm. 


®ổ trỏ thành một người con liếu tháo, em phải (ầm gì 2 


Quan hệ giữa ông bà và các cháu : Ông bà (nội, ngoại) có trách nhiệm yêu 
thương, quan tâm chăm sóc, giáo dục các cháu, sống mẫu mực và nêu gương 
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tốt cho con cháu. Cháu có bổn phận yêu thương, kính trọng, hiếu thảo và có 
trách nhiệm phụng dưỡng ông bà. 


#Œm đã làm những gì để phụng đưỡng, chăm sóc ông Bà 2 
#m có tliícÍt: nÍtững tiệc đó Kông 2 
Quan hệ giữa anh, chị, em : Anh, chị, em luôn có quan hệ gắn bó, vì vậy, 


giữa anh, chị, em phải có trách nhiệm thương yêu, tôn trọng, đùm bọc và biết 
bảo ban, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 


#im liểu thế nào uề câu : /4nÑ em nÍư thế chân tay"? 


Tóm lại. tình yêu, hôn nhân và gia đình là những vấn đề liên quan chặt chẽ 
với nhau. Tình yêu chân chính sẽ dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân sẽ tạo ra cuộc sống 
gia đình. Một gia đình hạnh phúc không chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho mỗi 
thành viên mà còn trở thành một tế bào lành mạnh của xã hội. Hiểu rõ mối quan 
hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình không chỉ là trách nhiệm đạo đức của mỗi công 
dân đối với xã hội, mà còn thể hiện trách nhiệm đạo đức đối với bản thân. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO 
1. Kết hôn : việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp 
luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn. 


2. "Nếu chỉ riêng hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu mới là hợp đạo đức thì cũng 
chỉ riêng hôn nhân trong đó tình yêu được duy trì, mới là hợp đạo đức mà thôi."g) 


3. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 


Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình 

1, Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa 
người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng 
với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 
được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 


(1) C. Mác và Ph. Äng-ghen, Toàn £áp, Sđ4, t.21, tr.128. 
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3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc ; các thành viên gia đình 
có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau ; không phân biệt 
đối xử giữa các con. 

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, 
người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyên về hôn nhân và gia đình; 
giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ ; thực hiện 
kế hoạch hoá gia đình. 

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam về hôn nhân và gia đình. 

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình (/rích) 

2. Cấm các hành vi sau đây : 

a) Kết hôn giả tạo, li hôn giả tạo ; 

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa đối kết hôn, cần trở kết hôn ; 

©) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ 
chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc 
chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ ; 

đ) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu 


về trực hệ ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời ; giữa cha, mẹ nuôi 


với con nuôi ; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với 
con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng 
của chồng ; 


Điều 8. Điều kiện kết hôn 

1. Ñam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây : 
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ; 

b) Việc kết hôn do nam và nữ t nguyện quyết định ; 

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự ; 


đ) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo 
quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. 


2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 

Điều 17. Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng 

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt 
trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được 
quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan. 
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Điều 19. Tình nghĩa vợ chồng 


1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thuỷ, tôn trọng, quan tâm, 
chăm sóc, giúp đỡ nhau ; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong 
gia đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có 
thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia 
các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và lí do chính đáng khác. 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


4. Hiện nay, trong học sinh có những bạn nam và nữ chơi thân với nhau 
và giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạt động hằng ngày. 
Chúng ta có nên gắn ghép và cho rằng hai bạn đó yêu nhau hay không ? 
Theo cm, ở lứa tuổi này đã nên yêu đương hay chưa ? Vì sao ? 

2. Trong bài học nêu lên một số điều nên tránh trong tình yêu. Em có đồng ý 
với những điều đó không ? Nếu có ý kiến gì khác, em hãy cho biết ý 
kiến của mình. 

3. Hiện nay, có một số người chung sống với nhau như vợ chồng nhưng 
không muốn đăng kí kết hôn vì ngại sự ràng buộc của phấp luật. Em có 
đồng tình với cách sống này không ? Vì sao ? 


4. Theo em, điểm khác biệt lớn nhất của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước 
ta với chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước đây là gì ? 


5. Trước đây, quan niệm về một gia đình có phúc là "con đàn, cháu đống". 
Em thấy quan niệm này còn phù hợp trong xã hội ngày nay không ? Vì sao ? 


6. Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về tình yêu, hôn nhân và gia đình. 


Bài 13 
CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Con người ai cũng sống, học tập và làm việc trong những cộng đồng nhất 
định. Không ai có thể sống tách rời khỏi cộng đồng. Song mỗi thành viên cần phải 
sống và ứng xử như thế nào trong cộng đồng ? Bài học này sẽ giúp chúng ta : 
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- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với 
cộng đồng nơi ở và tập thể lớp học, trường học. 

- Yêu quý, gắn bó với cộng đồng lớp học, trường học, làng xóm, quê 
hương mình. 


~- Biết cư xử đúng đấn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người 
xung quanh. 


I~ NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của 
con người 


a) Cộng đồng là gì ? 
Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, 
gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. 


Ví dụ : 
Cộng đồng dên cư, cộng đồng làng xở, cộng đồng 
ngôn ngữ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... 


: À Ra ° 
b) Vai trò của cộng ông đối với cuộc sống của con người 


Muốn duy trì cuộc sống của mình, con người phải lao động và liên hệ với 
những người khác, với cộng đồng. Không ai có thể sống ở bên ngoài cộng đồng 
và xã hội. Đời sống con người về bản chất là có tính xã hội. Theo C. Mác : 
"Bản chất con người không phải là cái gì trừu tượng, cố hữu của cá nhân riêng 
biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan 
hệ xã hội." 0 

Cộng đồng là hình thức thể hiện các mối liên hệ và quan hệ xã hội của con 
người. Đó là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự liên kết, hợp tác với 
nhau, tạo nên đời sống của mình và của cả cộng đồng. 

Mỗi người là một thành viên, một tế bào của cộng đồng. Cá nhân có trách 
nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy 
định, những nguyên tắc của cộng đồng. 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn fập, Sđd, t.3, tr.L I. 
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Cộng đồng chăm lo cho cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có 
những điều kiện để phát triển. Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được 
tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, kỉ luật. 

Đời sống cộng đồng cần có sự kết hợp đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân 
với tập thể và xã hội. Cộng đồng giải quyết hợp lí mối quan hệ giữa lợi ích 
riêng và lợi ích chung, giữa lợi ích với trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ. Cá 
nhân phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó của từng người mà 
cộng đồng trở nên lớn mạnh. 

Con người tham gia vào nhiều cộng đồng khác nhau, ví dụ như : cộng đồng 
gia đình, cộng đồng lớp học, cộng đồng nhà trường, cộng đồng dân cư, cộng 
đồng dân tộc, v.v... 

Vậy chúng ta cần phải sống và ứng xử như thế nào trong cộng đồng lớp 


học, trường học và cộng đồng dân cư nơi cư trú 2 


2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 


Mỗi cộng đồng đều có những chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử riêng mà 
mỗi cá nhân sống trong đó phải có nghĩa vụ tuân thủ. Đối với tập thể lớp học, 
nhà trường và cộng đồng dân cư nơi cư trú, nhân nghĩa, hoà nhập và hợp tác là 
những chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất mà công dân hiện nay cần phải có 


a) Nhân nạHĩa 
Thế nào là nhân nghĩa 2 


mm liäy cño Biết ý ngÍta của các câu tục ngữ đưới đây : 
— f0 người tín tÍlế twOng tÍân. 
— Lá lành đùm lá rách. 

Nhân là lòng thương người, nghĩ là điều được coi là hợp lẽ phải làm 
khuôn phép cho cách xử thế của con người trong xã hội. Nhân nghĩa là lòng 
thương người và đối xử với người theo lẽ phải. 

Nhân nghĩa có thể hiểu là một giá trị đạo đức cơ bản của con người thể hiện 
ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp của quan hệ giữa người với người 
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Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn, có ý 
nghĩa hơn ; giúp người ta thêm yêu cuộc sống và có thêm sức mạnh vượt qua 
khó khăn trong cuộc sống. 

Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc 
qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến nay và ngày càng được duy trì, phát triển. 

Nhân nghĩa trước hết thể hiện ở lòng nhân ái, sự thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau 
trong hoạn nạn, lúc khó khăn ; không đắn đo tính toán. Đạo lí nhường nhịn, đùm 
bọc nhau lúc sa cơ lỡ bước đã là tình cảm của con người Việt Nam trong tình 
làng nghĩa xóm và trở thành hành vi ứng xử hằng ngày của người Việt Nam qua 


các thế hệ. 


Nhân nghĩa còn thể hiện ở sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, 
trong cuộc sống hằng ngày với mong muốn mọi người cùng hạnh phúc, ấm no. 
Truyền thống nhân nghĩa Việt Nam thể hiện sâu sắc ở lòng vị tha cao 
thượng, không cố chấp với người có lỗi lầm biết hối cải, đối xử khoan hồng 
ngay đối với cả tù binh và hàng binh trong chiến tranh. 

Nét đặc trưng nổi bật, thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam 
chính là ở chỗ : các thế hệ sau luôn ghi lòng tạc dạ công lao cống hiến của các 
thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khai sáng nền văn 


hoá của dân tộc, của cộng đồng và từng dòng họ. 


Phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, mỗi học sinh chúng ta cần : 

— Kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà ; biết quan tâm, chăm 
sóc ông bà, cha mẹ khi ốm đau, lúc già yếu. 

— Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn với những người xung quanh, trước hết 
là những người thân trong gia đình, thầy, cô giáo, bạn bè, hàng xóm láng giềng. 

— Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn ; tích 
cực tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn ; hoạt động đên ơn đáp nghĩa : 
các hoạt động nhân đạo do lớp, trường, cộng đồng dân cư tổ chức như : giúp đỡ 


các bạn học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, lñ lụt, 


ủng hộ các nạn nhân của chất độc màu da cam.... 
— Kính trọng và biết ơn các vị anh hùng dân tộc, những người có công với 
đất nước, với dân tộc 
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Thanh niên học sinh thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. 


Ảnh - Trần Hữu Cường 


b) Hoà nhập 

Như đã nói ở trên, là con người, ai cũng sống, học tập và làm việc 
trong những cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoà nhập 
được với cộng đồng, xã hội. Vậy thế nào là sống hoà nhập 7 Ý nghĩa của 
sống hoà nhập là gì ? 

Để hiểu được điều đó, em hãy đọc và suy nghĩ về các thông tỉn dưới đây : 


— Trong cuộc đời ñoạt động cách trạng, ®ác #(® đã từng bôn ða rất 
nhiều nơi Song đà ỏ đâu ®ác đều được nhân đân địa pliương, từ 
người già đến trẻ em yêu mến, gẩ gửi, tin cậy nÍtw một tgười thân 
trong gia đình: lọ. 
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— Trong thời Kì ®ẳng ta còn plải Ioat động Bí mật, để xây ưng pÍlon 
trào, nÍiêu cắn Bộ ưu tú của Đảng xuất thân fà các trí tÍuíc trẻ đã tìnli 
nguyện đi xuống cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng ầm tiệc tới công nân 
các nhà máy, lim tmỏ,.. Jíp đã được ndững người thợ yêu tuến, tin 
tổng tà phát động được pliong trào công nhân đấu tranft chống] lại 
Bọn cliủ tư Bản đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống áánH: đập,... 


Sống hoà nhập là sống gân gũi, chan hoà, không xa lánh mọi người ; không 
gây mâu thuẩn, bất hoà với người khác ; có § thức tham gia các hoạt động 
chung của cộng đông. 

Người sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt 
qua khó khăn trong cuộc sống. Ngược lại, người sống không hoà nhập sẽ cảm 
thấy đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống sẽ kém ý nghĩa 

Thanh niên học sinh chúng ta cần phải sống hoà nhập với tập thể lớp học, 
trường học, với cộng đồng nơi ở. Muốn vậy, chúng ta cần : 

— Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hoà với thầy 
cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh ; không xa lánh, bè phái, gây mâu 
thuẫn, mất đoàn kết với người khác ; 


— Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường, 
địa phương tổ chức ; đồng thời vận động bạn bè và mọi người cùng tham gia 


Thanh niên tình nguyện - đi dân nhớ, ở dân thương. 


Ảnh : Nguyễn Vinh Hiển 
9I 


6) Hợp tác 


Trong cuộc sống, con người cần phải biết hợp tác với nhau. Vậy thế nào là 
hợp tác ? Vì sao cần phải biết hợp tác ? Hợp tác phải đựa trên nguyên tắc nào 2 


SMột cây làm cÑiẳng nên non, 


đa cây cÍtuIn lại niên ñiòn núi cao. 


mm liểu nÍhữ thế nào tể nội đung câu ca đao trên 2 


Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đố, hỗ trợ lần nhau trong một 
công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. 

Hợp tác biểu hiện ở việc mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc 
chung, phối hợp nhịp nhàng với nhau, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng 
hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết. 

Hợp tác khác với việc chia bè, kéo cánh, kết thành phe phái để gây mâu 
thuẫn, mất đoàn kết, tranh giành nhau vì mục đích trục lợi cho cá nhân hoặc 
cho một nhóm người... 

Mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Sự hợp tác trong 
công việc giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh trí tuệ, 
tỉnh thân và thể chất, vượt qua khó khăn, đem lại chất lượng và hiệu quả cao 
hơn cho công việc chung. Mặt khác, trong xã hội hiện đại, lợi ích của mỗi cá 
nhân, mỗi cộng đồng đều phụ thuộc vào nhau, ràng buộc lẫn nhau ; mỗi người 
như một chỉ tiết của một cỗ máy lớn, phải vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, 
không thể hành động đơn lẻ. Vì vậy, biết hợp tác trong công việc chung là một 
phẩm chất quan trọng của người lao động mới, là yêu cầu đối với người công 
đân trong một xã hội hiện đại. 

Hợp tác phải dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và 
không làm phương hại đến lợi ích của những người khác. 

Sự hợp tác có nhiều mức độ và cấp độ : 

- Hợp tác song phương (hai bên) hoặc đa phương (nhiều bên). 

~ Hợp tác về từng lĩnh vực, từng hoạt động hoặc hợp tác toàn diện về tất cả 
các mặt, các lĩnh vực. 
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— Hợp tác giữa các cá nhân, giữa các nhóm, giữa các cộng đồng, giữa các 


dân tộc hoặc giữa các quốc gia. 


Ví dụ : 

~ Hợp †ác giữa các học sinh trong nhóm để giỏi quyết 
một nhiệm vụ học tộp. do thỏy, cô giáo giao cho hoặc 
để chuổn bị cho một buổi tham quidn, dỡ ngooi,... 

- §ụ hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị quên đội 
†rong một trận đónh. 

- Hợp tác giữa cộng đồng cức dên tộc Việt Nam 
trong sụ nghiệp đổi mới, thục hiện công nghiệp 
hoớ, hiện đợi hoá đốt nước. 


Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thanh niên học sinh chúng ta cần 
phải rèn luyện tỉnh thần hợp tác với bạn bè và mọi người trong các hoạt động 
học tập, lao động, hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. Cụ thể là cần phải : 

— Biết cùng nhau bàn bạc, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với khả năng của từng người ; 

— Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công ; 

- Biết phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc ; sắn sàng chia sẻ ý 
kiến, kinh nghiệm, sáng kiến ; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình 
hoạt động ; 

- Biết cùng các thành viên trong nhóm đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi 


hoạt động để có thể cùng nhau hợp tác tốt hơn trong các hoạt động tiếp theo. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO 
1. Truyền thống : Thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp 
nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


2. Tục ngữ : Hàng xóm láng giêng tối lửa tắt đèn có nhau. 
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— CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ, ea đao dưới đây : 

— Môi hở răng lạnh. 

— Máu chảy ruột mềm. 

— Nhường cơm sẻ áo. 

— Bầu ơi thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 
2. Hãy tìm hiểu về những hoạt động của lớp, trường, địa phương em 
thể hiện truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta. 

3. Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn trong lớp, trong trường hoặc những người có hoàn cảnh khó 
hăn ở địa phương. 
4. Thế nào là sống hoà nhập ? Điều gì sẽ xảy ra đối với người sống không 
hoà nhập với cộng đồng, xã hội ? Vì sao ? 
5. Em tán thành hay không tán thành với từng ý kiến dưới đây ? Vì sao 2 
a) Biết hợp tác với nhau cùng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc 
chung. 


) Chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần sự giúp đỡ của họ. 
c) Chỉ có những người năng lực yếu kém mới cần phải hợp tác. 
đ) Việc của ai, người nấy biết. 
đ) Hợp tác trong công việc giúp mỗi người học hỏi được nhiều điều hay 
từ những người khác. 

6. Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một thành quá của sự hợp tác giữa các 
bạn trong lớp, trong trường em hoặc giữa địa phương em với các địa 
phương khác. 


7. Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, 
trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể. 


Bài 14 
CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Mỗi người đều có Tổ quốc của mình. Việt Nam là Tổ quốc của chúng ta. 
chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta 


Là những công dân của nước Cộng hoà xã hộ 
cần có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
của mình ? Bài học này sẽ giúp chúng ta : 

- Biết được thế nào là lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc 
Việt Nam và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam. 

— Hiểu được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là học sinh đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

— Yêu quý quê hương, đất nước ; tự hào về truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ; có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng 


và bảo vệ quê hương, đất nước. 


1I- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Lòng yêu nước 

'Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người công dân đối với 
"Tổ quốc. 

Vậy thế nào là lòng yêu nước ? Đặc trưng của truyền thống yêu nước của 
dân tộc Việt Nam ? Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ? 
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a) Lồng yêu nước là ạì ? 


Em hãy đọc và nhận xét về tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể 
hiện qua đoạn thơ dưới đây : 


Ôi! Tổ quốc, ta yêu như máu thÉt, 
Miu mẹ cha ta, như cơ, như chổng ! 
Ôi Tổ quốc ! Nếu cần, ta chết 

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sống...\D 

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tỉnh thần sản sàng đem 
hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 

Lồng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm bình dị nhất và gần gũi nhất 
đối với con người như yêu gia đình, yêu người thân, yêu những thành quả lao 
động do mình tạo ra, yêu nơi mình đã sinh ra và lớn lên... Những tình cảm giản 
dị ban đầu đó dân dần phát triển thành tình cảm gắn bó với làng xóm, quê 
hương và được nâng lên thành lòng yêu nước. Lòng yêu nước ở mỗi con người 
chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những biến cố, thử thách 


b) Truyền thống yêu nuớc của dân tộc Việt Nam 


Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân 
tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác của dân 
tộc. Người Việt Nam yêu đất nước của mình, tình yêu đó được hình thành và 
hun đúc từ trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ và kiên cường chống giặc 
ngoại xâm và lao động xây dựng đất nước 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về truyền thống yêu nước của nhân dân ta như 
sau : "... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần ấy lại sôi nổi, 
nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 


hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước..." 2 


(1) Trích bài thơ %zø chiến thắng của Chế Lan Viên. 
(2) Hồ Chí Minh, Toàn rập, %đd, t.6, tr.L7I. 
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Chính truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta, dân tộc 
ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai khắc nghiệt và giặc 
ngoại xâm, tôn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của mình. 

Lòng yêu nước của đân tộc Việt Nam thể hiện ở những điểm sau : 

— Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước : Người Việt Nam yêu nước luôn 
luôn hướng về cội nguồn, về ông bà, cha mẹ, tổ tiên và quê hương của mình. Khi 
phải xa quê hương, đất nước, luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc. 

— Tình thương yêu đối với đông bào, giống nòi, dân tộc : Đồng bào, giống nòi 
là những gì thiêng liêng nhất gắn bó con người Việt Nam với nhau. Mỗi người dân 
Việt Nam yêu nước đều cảm thông sâu sắc với nỗi đau của đồng bào, dân tộc, luôn 
mong muốn đồng bào của mình được sống ấm no, hạnh phúc. 

— Lòng tự hào đân tộc chính đáng : Người Việt Nam luôn tự hào về truyền 
thống văn hoá lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc và có sức sống mạnh mẽ của dân 
tộc mình, tự hào về những con người của quê hương, đất nước, những anh hùng 
hào kiệt, những danh nhân văn hoá, tự hào về non sông gấm vóc và những sản 
vật phong phú của quê hương. 

— Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền 
dân tộc và nên độc lập tự do của Tổ quốc, không bao giờ chịu làm nô lệ, làm 
người dân mất nước hoặc lệ thuộc nước ngoài. Tỉnh thần đoàn kết, kiên cường 
bất khuất chống giặc ngoại xâm là nét nổi bật của truyền thống yêu nước 
Việt Nam. 

- Cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nên văn hoá 
dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Người Việt Nam vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động. Mỗi 
người Việt Nam yêu nước đều lao động hết mình để xây dựng cuộc sống ấm 


no, hạnh phúc, đóng góp xây dựng quê hương và có những hành động thiết thực 


góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc. 


4y, học sinh cúng ta, những công đân trẻ tuổi của đất nước, chúng 
ta cần phải làm gì để giữ gìn tà phát uy truyển thống yêu nước của 
đân tộc, góp phân xáy đựng tà Báo tệ quê tương, Ấất nước 2 


97 


2. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc 


Đất nước ta có được như ngày hôm nay là nhờ các thế hệ đi trước đã đổ bao 
mồ hôi, xương máu, vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm tiếp bước cha ông xây 
dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi nguy cơ 
tụt hậu, trở thành nước Việt Ñam hoà bình. độc lập, phồn vinh. 

Cụ thể là thanh niên học sinh chúng ta cần phải : 

— Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động ; có mục đích, động cơ 
học tập đúng đấn : Học để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là 
yêu nước, 

— Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong ; sống trong sáng, lành mạnh, tránh 
xa các tệ nạn xã hội ; biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, 
thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc. 

— Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước. 
Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; 
đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. 

— Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm 
thiết thực, phù hợp với khả năng như : bảo vệ môi trường, phòng chống tệ 
nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng... 


— Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, 


lân tộc. 


3. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc 


Bác Hồ đã dạy : "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải 


cùng nhau giữ lấy nước". 
mm Wiiểu thế nào cổ lời đạy của ®ác 3ö ? Tfeo em, cllúng ta cẩn phải 
fàm gì để 6áo tệ Tổ quốc ? 


Lịch sử đã cho thấy dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Giành được chính 
quyền đã khó nhưng giữ được chính quyền còn khó hơn. Ngày nay, đất nước ta 
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tuy đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, 
chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. 
Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân. 
Là những công dân trẻ tuổi yêu nước, thanh niên học sinh chúng ta có 


trách nhiệm : 


Thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 


Ảnh : Cao Thăng 


~ Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước 
mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch ; phê phán, đấu tranh 
với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

~ Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. 

— Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi ; sẵn sàng lên đường làm 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 
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— Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương ; 
tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ, các 
bà mẹ Việt Nam anh hùng do nhà trường, địa phương tổ chức. 


= Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 


Tích cực rèn luyện thân thể. 


Ảnh : Lý Hoàng Long 
II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 
1. Văn kiện Đại hội XI, Đảng Cộng sản Việt Nam 


Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2011 - 2020 là : "Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại ; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỉ cương, đồng 
thuận ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt sài, 


(1) Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XI, tr.1 03. 
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2. Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 


Điều II 

Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 
chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. 

Điều 64 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân 


Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân ; phát huy sức mạnh 
tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hoà bình 
ở khu vực và trên thế giới. 

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng 
và an ninh. 


3. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 (Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 
1990, 1994, 2005) 
Điều 12 
Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ ; độ tuổi gọi nhập 
ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lãm tuổi. 


IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thế nào là lòng yêu nước ? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của 
dân tộc ta 2 

2. Xử lí tình huống 
a) Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn con đi 
bộ đội nên bần nhau tìm cách xin cho anh ở lại. 
Theo em, Hùng nên làm gì khi biết ý định của bố mẹ 2 Vì sao 2 
b) Thanh được địa phương cử và cấp kinh phí cho đi học để sau này trở 


về phục vụ quê hương. Nhưng sau khi học xong, Thanh đã tìm mọi cách 
để được ở lại thành phố 


Nếu là bạn của Thanh, em có thể làm gì ? 
101 


e) Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tiến muốn theo học và phát triển nghề 
truyền thống của gia đình, dòng họ mình mà bạn có năng khiếu và rất yêu 
thích nó. Song, nhiều bạn bè cho rằng, Tiến làm như vậy là không có tương 
lai, thanh niên phải theo học những ngành khoa học — Kĩ thuật hiện đại mới 
phù hợp. 

Nếu là Tiến, em sẽ làm gì ? 

3. Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của 
học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em. 

4. Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc ở địa phương em ( Ví dụ : Tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở 
địa phương ; các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" đối với các gia đình 
thương binh, liệt sĩ, bộ đội neo đơn, gia đình có công với cách mạng của 
nhà trường, của địa phương ; gương chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc 
của các thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ,... người địa phương ; các hoạt động 
của đội dân phòng, tổ an ninh ở địa phương...). 


Bài 15 
CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI 


I- MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ 
đã mang lại cho con người một cuộc sống no đủ hơn, tốt đẹp hơn, đồng thời 
cũng đặt ra trước nhân loại một số vấn đề khó khăn, thách thức mới. Vậy đó là 
những vấn đề nào và mỗi người công dân chúng ta cần phải có trách nhiệm đạo 
đức như thế nào đối với những vấn đề đó ? 

Bài này sẽ giúp chúng ta : 

— Biết được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay như : ô nhiễm 
môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo. 


102 


- Hiểu được trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng 
trong việc tham gia giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay. 

— Có thái độ và việc làm phù hợp để góp phần tham gia giải quyết một số 
vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay. 


II— NỘI DUNG BÀI HỌC 


1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo 
vệ môi trường 

a) Ô nhiễm môi trường 

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ 
mật thiết với nhau, bao quanh con người như : đất, nước, khí quyển, tài nguyên 
các loại trong lòng đất, dưới biển, trên rừng,... có ảnh hưởng tới đời sống, 
sản xuất, sự tôn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 

Cuộc sống của con người luôn gắn bó mật thiết với tự nhiên. Lao động sáng 
tạo của con người lầm cho cuộc sống ngày một nâng cao. Song, quá trình hoạt 
động của con người đã vi phạm nghiêm trọng các yếu tố cân bằng của tự nhiên 
một cách liên tục và ngày càng lớn. Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, các 
giống loài động, thực vật ngày một cạn kiệt do khai thác bừa bãi. Thời tiết, khí 
hậu thay đổi thất thường, hạn hán kéo dài ; mưa lớn, bão lũ bất ngờ ập đến ; 
mưa đá, mưa lưu huỳnh, mưa a-xít xảy ra nhiều, tầng ô-dôn bị chọc thủng 
nhiều chỗ, Trái Đất có xu hướng nóng dần lên ;... 


Ô nhiễm môi tr ường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù 
hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 


Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu tiếp tục huỷ hoại môi trường sống, 
loài người có nguy cơ tự huỷ diệt mình. 

Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn để nóng bỏng của nhân loại. 
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, các dân tộc ; là lương 
tâm, trách nhiệm đạo đức của môi người công dân. 


b) Trách nhiệm của công dÂn trong việc bẢo vệ môi trường 
Thế nào là Báo tệ mmôi trường 2 


Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong quan 
hệ giữa con người với tự nhiên, làm thế nào để hoạt động của con người không 
phá võ các yếu tố cân bằng của tự nhiên. 
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Ngày 5-6-1992, Hội nghị Thượng đỉnh về bảo vệ môi trường ở Ri-ô đê 
Gia-nê-rô (Bra-xin) với 120 nước tham dự, trong đó có 116 nước mà trưởng đoàn 
là nguyên thủ quốc gia, đã ra lời kêu gọi nhân loại trên thế giới cùng nhau bảo vệ 
“Trái Đất, bảo vệ hành tinh, xây dựng cuộc sống bền vững cho mọi người. 

Nước ta cũng đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và kí các văn kiện 
quốc tế quan trọng cam kết bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường, đồng thời 
sẵn sàng hợp tác với các nước và cộng đồng quốc tế về vấn đề bảo vệ môi trường. 


'1‡y, fà ñọc sinh, cltúng ta cần pliải làm gì để Bảo tệ tnổi trường 2 

Là thanh niên học sinh, chúng ta có nghĩa vụ phải thực hiện tốt luật pháp 
và các chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ môi trường. Cụ thể là phải : 

— Giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng ; 
không vứt rác, xả nước thải bừa bãi. 

— Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên : bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ các giống loài động, thực vật ; không đốt phá rừng, khai thác khoáng 
sản một cách bừa bãi ; không dùng chất nổ, điện,... để đánh bắt thuỷ, hải sản ; 
không tham gia vào các hành vi vận chuyển, mua bán động vật quý hiếm. 


Thanh niên học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. 


Ảnh - Đỉnh Mạnh Tài 
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— Tích cực tham gia tổng vệ sinh trường lớp, nơi ở, đường làng, ngõ xóm ; 
tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

— Có thái độ phê phán đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi 
trường ; phát hiện, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 


2. Sự bùng nổ về dân số và trách nhiệm của công dân trong việc 
hạn chế sự bùng nổ về dân số 
a) ©ụ bùng nổ về dân số 
Thế nào là bùng nổ đân số 2 
Tù giữa thế Rị XX, dân số thế giới tăng tới nHịp độ chưa từng thấy. 
4Wăm 1950, đân số thế giới fà 2,5 tỉ người. :Năm 1980, là 4,4 tỉ 
người. Năm 1987 là š tỉ người. 9Năm 1999 xấp xỉ gần 6 tỉ người. 9Nếu 
cứ tÍieo tốc độ gia tăng đồ thì đến guãa thế KỶ XXI, dân số thế giói sẽ là 
gân 9 tí trong Ki tfieo các nà Koa lọc, dân số thế giới Ở mức 3,.5 tỉ 
người là pluù lợp. 


Bùng nổ về dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian 
ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. 

Sự bùng nổ dân số có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người ? 
#iiện nay, tfleo Liên hợp quốc, tấn còn rất nÏiêu người ân trên thế giới 
đang sống trong tình trạng đói đai đẳng, 25 — 30% số lao động ở các 
nước đang pfát triển Kiông có tiệc làm tÍiưỜng Xuyên, cả thế giói tẫn còn 
ñơn 1 tỉ người mù cÍl: #fiện tượng 6tìng nổ ề đân số chỉ điển ra ở các 
nước ngÌèo nàn, lạc hậu ở châu ., châu ®Ñii tà 9i Ca-Hinli [ầm cÍũo các 
nước này tiJày càng lún sâu ñơn uào con đường đối nịgftèo tà Eạc liậu. 
Em ngÍ gì KÍti đọc các thông tỉn trên ? 

Bùng nổ dân số đã trở thành nỗi lo của nhiều nước trên thế giới, của cả 
cộng đồng quốc tế, làm phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên, xã hội ; làm 
cạn kiệt tài nguyên, suy thoái trầm trọng nền kinh tế quốc dân, gây ra nạn đói, 
dịch bệnh, thất nghiệp, thất học, suy thoái nòi giống, ô nhiễm môi trường, uy 
hiếp trực tiếp đến sự tồn tại của loài người. 


b) Trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế su bùng nổ về dân số 


Ở nước ta, sau gần 40 năm thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia 
đình, chúng ta đã đạt được một số thành tích, nhưng mức tăng dân số vẫn cao, 
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làm cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho việc nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân. 

Là những công dân, chúng ta cần : 

— Nghiêm chỉnh thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và chính 
sách dân số - kế hoạch hoá gia đình của Nhà nước : không kết hôn sớm, không 
sinh con ở tuổi vị thành niên, thực hiện mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con. 

~ Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh thực 


hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chính sách dân số — kế hoạch 
hoá gia đình của Nhà nước. 


3. Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân 
trong việc phòng ngừa, đấy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo 

a) Những dịch bệnh hiểm nghèo 

Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm như : 
lao, sốt rét, dịch tả, tim mạch, huyết áp, ung thư, cúm gia cầm và đặc biệt là AIDS. 

Từ nÍưững năm ở của thế KỶ XX, Kfi y lọc mới phát liiện được người 
đầu tiên trắc căn Bệnfi 4 1®, tlì đến cuối năm 2000, tÍieo ưóc tínÍi của 
Tổ chúc 'Y tế Thế giới (LWO), đã có gẩn 40 triệu người trên toàn câu 
niềm #fI1⁄/ trong đó trên 90% tập trung ở các nước đang pliát triển. 
Ổ nước ta, tín đốn ngày 31 táng 12 năm 2005 đã có : 104.111 người 
niềm JfI12 17.289 người 6 41, 10 U71 người đã tử tong 0ì 21D Ê), 
#m ngÑĩ gì KÍi đọc các thông tỉn trên ? 

Các dịch bệnh hiểm nghèo thực sự đang uy hiếp đến sự sống của toàn nhân 
loại. Vì vậy, các quốc gia, dân tộc, cộng đồng quốc tế và cả loài người cần phải 
hợp tác, đầu tư trí tuệ, sức lực và của cải để ngăn chặn, đẩy lùi những căn bệnh 
hiểm nghèo. Tham gia phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là 
nghĩa vụ mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của tất cả mọi người 

b) Trách nhiệm công dân trong việc tham ạia phòng ngừa và aẤy lài 
những địch bệnh hiểm nahào 

Là những học sinh, chúng ta cần phải : 

— Tích cực rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ, 
giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. 


(1) Theo Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS, ngày 13 tháng 2 năm 2006, của Bộ Y tế. 
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— Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa các hành vi 
có thể gây hại cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. 

— Tích cực tham gia tuyên truyền phòng tránh các dịch bệnh hiểm nghèo ; 
tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trong 
cộng đồng. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 


1. Vấn đề môi trường hiện nay được cộng đồng quốc tế quan tâm 
như thế nào ? 
Cuối thế kỉ XIX và nửa đầu thế kỉ XX, nhận thức về vấn để môi trường chỉ 
tập trung vào việc quần lí hữu hiệu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 
các khu bảo tồn thiên nhiên và các công trình do con người tạo ra. 


Vào nửa sau thế kỉ XX, có ba yếu tế đưa đến những thay đổi lớn trong việc 
bảo vệ môi trường : 


+ Yếu tố khoa học và bảo vệ thiên nhiên gắn chặt với nhau. 
+ Nhận thức đúng đắn về môi trường ngày càng phổ biến. 


+ Cách đề cập vấn đề thay đổi, quan niệm về môi trường rộng hơn trước rất 
nhiều, bao gồm tất cả các mặt của môi trường thiên nhiên : đất, nước, khoáng 
sản, các cơ thể sống, khí quyển, đại dương, lòng đất..., nhu cầu về nơi ở của 
con người. 


Đầu những năm 1970, mọi người ngày càng nhận rõ những hiểm hoạ về 
môi trường sinh thái như sự phá huỷ tầng ô-dôn, mưa a-xít, ô nhiễm công 
nghiệp, ô nhiễm các nguồn nước sạch... 


Năm 1969, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2581 
(XXIV) về triệu tập một hội nghị quốc tế về môi trường nhân việc Chính phủ 
Thuy Điển đưa ra những hướng dẫn hành động cho các chính phủ và các tổ chức 
quốc tế nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường sống cho con người... thông qua 
hợp tác quốc tế, có chú ý đến tầm quan trọng đặc biệt của việc tạo điều kiện cho 
các nước đang phát triển ngăn chặn xu hướng suy thoái của môi trường. 

~ Ngày 5-6-1972, Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường được tổ chức tại 
Stốc-khôm (Thuy Điển). Đây là hội nghị quốc tế cấp cao đầu tiên về môi trường 
và từ đó các nước lấy ngày 5 tháng 6 hằng năm là Mgày Môi trường thế giói. 
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Hội nghị Stốc-khôm thông qua bản Kế hoạch hành động về Môi trường và khuyến 
nghị thành lập Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (viết tắt là UNEP). 

— UNCED-Rio 1992 : Hội nghị cấp cao về Môi trường và Phát triển của 
Liên hợp quốc tại Ri-ô đê Gia-nê-rô (Bra-xin) năm 1992, 

— Chương trình nghị sự 21 : Đây là chương trình hành động toàn diện về môi 
trường trên toần thế giới cho đến thế kỉ XXI đã được Hội nghị thượng đỉnh trái 
đất ở Ri-ô đê Gia-nê-rô thông qua, sẽ do các chính phủ, các tổ chức Liên hợp 
quốc, các cơ quan phát triển, các tổ chức phi chính phủ (ÑGO)... phối hợp thực 
hiện trên mọi lĩnh vực mà hoạt động của con người có tác động đến môi trường. 


~ Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững tại Giô-han-ne-xbuốc 
từ ngày 2 đến 4-9-2002 thông qua Tuyên bố chính trị và Kế hoạch thực hiện 
các chương trình nói trên. 

2. Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về môi trường 

— Nghị định thư năm 1978 liên quan đến Công ước quốc tế về ngăn ngừa 
ô nhiễm từ các tàu biển năm 1973 ; 

— Công ước Viên năm 1985 về bảo vệ tầng ô-dôn ; 

— Nghị định thư Mông-trê-an năm 1987 về các chất phá huỷ tầng ô-dôn ; 

- Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ; 

— Công ước Pa-ri về vận chuyển các chất thải độc hại qua biên giới ; 

— Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ bị diệt vons (CTTES) ; 

— Công ước đa đạng sinh học ; 

— Công ước về các vùng ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt 
những nơi cư trú của các loài chim nước. 

3. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường 

1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nga vụ của mọi cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình và cá nhân. 

2. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, 
bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, 
ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi 
trường trong lành. 

3. Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lí tài nguyên, giảm 
thiểu chất thải. 

4. Bảo vệ môi trường quốc gia gắn liên với bảo vệ môi trường khu vực và toàn 
cầu ; bảo vệ môi trường bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia. 
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5. Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hoá, 
lịch sử, trình độ phát triển kinh tế — xã hội của đất nước. 

6. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu tiên 
phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường. 

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được 
hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường. 

8. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi 
trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định 
của pháp luật. 


Điều 6. Những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích 


1. Truyền thông, giáo dục và động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. 


2. Bảo vệ, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 

3. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải. 

4. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ; phát triển, sử dụng năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo ; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, 
phá huỷ tầng ô-dôn. 


5. Đăng kí cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường ; sản xuất, kinh doanh, 
tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường. 


6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lí, tái chế 
chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường. 


7. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường ; 
cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường ; thực hiện kiểm toán môi trường ; tín dụng 
xanh ; đầu tư xanh. 

§. Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa ; lai tạo, nhập nội các nguồn gen 
có giá trị kinh tế và có lợi cho môi trường. 

9. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện 
với môi trường. 

10. Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn 
vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư. 

11. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xoá bỏ hủ tục 
gây hại đến môi trường. 

12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường ; 
thực hiện hợp tác công tư về bảo vệ môi trường. 

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
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2. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương 
pháp huỷ diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 


3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định. 

4. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại 
khác không đúng quy trình kĩ thuật về bảo vệ môi trường. 


5. Thải chất thải chưa được xử lí đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường ; các 
chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí. 

6. Đưa vào nguồn nước hoá chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được 
kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật. 

7. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí ; phát tán 
bức xạ, phóng xạ, các chất i-on hoá vượt quá quy chuẩn kĩ thuật môi trường. 

§. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kĩ thuật môi trường 

9. Nhập khẩu. quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. 

10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch ; vi sinh 
vật ngoài danh mục cho phép. 


11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và 
hệ sinh thái ; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc 
hại vượt quá quy chuẩn kĩ thuật môi trường. 


12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên. 


13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ 
môi trường. 

14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi 
trường đối với con người. 

15. Che giấu hành vi huỷ hoại môi trường, cẩn trở hoạt động bảo vệ môi 
trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường. 

16. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách 
nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lí môi trường. 

4. Pháp lệnh Dân số năm 2003 (%4 đổi, bổ sung năm 2013) 

Điều 4 

.„ Công dân có các nghĩa vụ sau đây : 


a) Thực hiện kế hoạch hoá gia đình ; xây dựng quy mô gia đình ít con, 
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững ;... 
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IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... 
là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay ? 


2. Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của 
trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham gia giải 
quyết một trong các vấn đề trên. 


Em và các bạn có thể làm gì để góp phần vào việc giải quyết các vấn 
đề đó ? 


Bài 16 
TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN 


1~ MỞ ĐẦU BÀI HỌC 


Con người ai cũng muốn sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuy 
nhiên, để làm được như vậy, mỗi người cần phải biết tự hoàn thiện bản thân. 
Bài này sẽ giúp chúng ta : 


— Hiểu thế nào là tự hoàn thiện bản thân, sự cần thiết phải tự hoàn thiện 
bản thân theo các chuẩn mực đạo đức xã hội. 


— Biết tự nhận thức bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội. 


— Biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị 
đạo đức xã hội và có quyết tâm vượt khó khăn để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. 


— Tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân ; đồng thời biết tôn trọng, thừa 
nhận và học hỏi những điểm tốt của người khác để bản thân ngày một hoàn 
thiện hơn. 


I— NỘI DUNG BÀI HỌC 


Để hiểu được thế nào là tự hoàn thiện bản thân và sự cần thiết phải tự hoàn 
thiện bản thân, các em hãy bắt đầu bằng việc tự nhận thức về mình. 


III 


1. Thế nào là tự nhận thức về bản thân ? 


#im lấy suy ngĩ tề một số đặc tính của Bản thân, ví đự : 

— 4Mười mà em yêu quý nhất 2 

— ®iểu quan trọng ntất mà em mong ưóc sẽ đạt được trong cuộc đời ? 

— Một tiêu chuẩn đạo đức mà em fuôn giữ cño mình [tông Bao giờ 
tỉ pftatn 2 

— Môn học mà em thích nhất ? 

— $Một năng Kiiếu, sở trường của em ? 

— 'Mitng điểm em thấy tự lào, liài lồng tể mìnH 2 

— 4Những điểm em thấy mình còn hạn cố, cân phái cố jắng hơn ? 


#®m lấy so sánh xem nÍưững đặc tính của mình có loàn toàn giống 
tới các Bạn tông ? giống ở điểm nào ? 'Kliác ở điểm nào ? 1Ì sao ? 
— Tiiế nào là tự nhận tÍníc tể bản thân 2 
— 'íể nhận tÍuúc đúng tể màn có phải là điều để đà ng [tông 2 
Mỗi người đều có bản sắc riêng, với những tiểm năng, tình cảm, sở thích, 
thói quen, điểm mạnh, điểm yếu riêng, không ai giống nhau hoàn toàn. Lứa 
tuổi thanh thiếu niên cũng vậy, các em có những điểm đáng tự hào, hài lòng 


về mình và eó những điểm còn hạn chế, cần cố gắng rèn luyện thêm. Chúng 
ta cần tự tin vào bản thân, quý trọng bản thân mình, đừng mặc cảm, tự tỉ. 
Điều quan trọng là cần phát huy điểm mạnh ; khắc phục, hạn chế điểm yếu để 
ngày càng tiến bộ hơn. 

Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, 
hành vỉ, việc làm, điển mạnh, điểm yếu.... của bản thân. 

Tự nhận thức về bản thân là một kĩ năng sống rất cơ bản của con người. Có 
hiểu đúng về mình, con người mới có thể có những quyết định, những sự lựa 
chọn đúng đán, phù hợp với khả năng của bản thân ; mới giao tiếp, ứng xử phù 
hợp với người khác. Đánh giá quá cao hoặc quá thấp về bản thân đều có thể 
dẫn con người đến những sai lầm, thất bại trong cuộc sống. Tự nhận thức đúng 
về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua rèn luyện. 


2. Tự hoàn thiện bản thân 
a) Thế nào là tự hoàn thiện bản thân ? 


Để hiểu được thế nào là tự hoàn thiện bản thân, em hãy đọc và suy nghĩ về 
các mẩu chuyện dưới đây : 
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— ®ê-mốt-en (3ð4— 322 trước Công nguyên), nhà lùng Điện, chínli 
Khách cổ Hï Cạp, Ki trẻ có tật nói lắp. #tằng ngày, ông đã ra Bồ Biển 
ngậm sỏi tập nói át tiếng sóng Biển. (Nhờ sự Khổ luyện đó, sau nảy 
ông đã trỏ thànÍt một nà lùng Biện nổi tiến. 

_ Ông #fira nÑ-cn (1706— 1790), nÑà K[toa lọc lớn người 2M, tliuỏ 

thiếu thời nghèo đói, Kông được đi lọc. đan ngày ông đi [ầm tñợ 
nhà in, tốt tề lại cặm cụi học. 9Môi bửa, ông thường chỉ ăn tiột tiếng 
Đán mì tói súp, để đàn tiển mua sách lọc. :NHờ tậy mà ông đã lọc 
được '⁄ăn lọc tà Triết lọc. 
Wăm 25 tuổi, ông 6ắt đầu cÍú trọng rèn luyện nÏân cách Đằng cách 
Kệ rõ những đíc tính ông cần phải rèn luyện nÍư cẩn mẫn, trunJ 
thực, công Bằng,.. Ông có tmột cuốn số, lê phạm một lỗi ông fiển 
gacft một gacÌ ào số cño nẴhớ để sửu chữa. ®ẩn đẩn, các gacÍt tực ấy 
Kflông còn trong số của ông. Ông tñường nói : “Tliật tìnÍ tíì tôi 
Không bao giờ đạt tới tuyệt mi, nhưng dù sao, những cố gắng hằng 
ngày đế đến đích ấy cũng làm cÍo tới tốt hơn tà sung sướng liơn"". 

Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng 
lao động, học tập, tú dưỡng, rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân 
ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. 


b) Vì sao phải tự hoàn thiện bẫn thÂn ? 


Mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng, chẳng có ai hoàn 
thiện, hoàn mĩ. Mặt khác, xã hội không ngừng phát triển, luôn để ra những yêu 
cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên. Vì vậy, ai cũng cần tự hoàn thiện 
mình để phát triển và đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội. Người không biết 
tự hoàn thiện bản thân sẽ dần dần trở nên lạc hậu và tự đào thải mình. 

Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên 
trong một xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng ngày một 
phát triển tốt hơn. 


3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào ? 


#m liãy liệt Kệ nÍtững yêu cầu đạo đúc của xã lội đối tới người công 
đân trong giai đoạn liện nay, tí dụ : yêu nước, nhân nghĩa, Kfoan 
ung, Ñfiêm tốn, trung tực, giản đị, ñoà niập, ñiợp tác,... 
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Ti đó, em ñảy đối cliối các yêu cầu trôn tới bản tÍiân mìnÑt tà tụt ấánli 
giá xem mìnÑ: ấä tực liện tốt nÍtững yêu cẩu nào, nÍtững yêu cẩu nào 
mìnft còn cần phải cố gắng liơn. 

#fäy suy nghĩ xem để tự loàn thiện Bản thân theo nÏưững yêu cầu đạo 
đúc xã hội, em sẽ plải lầm gì ? 

Mãi người đêu có quyền phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện bản 
thân theo các giá trị đạo đức xã hội và có quyên nhận được sự hỗ trợ, giúp đố của 
gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội,... để thực hiện mục tiêu tự hoàn thiện bản thân. 

Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần : 

- Tự nhận thức đúng về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối 
chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội ; 

- Lập kế hoạch phấn đấu. rèn luyện bản thân theo từng mốc thời gian 
cụ thể ; 

— Xác định rõ những biện pháp cần thực hiện ; 

~ Xác định những thuận lợi đã có, những khó khăn có thể gặp phải và cách 
vượt qua các khó khăn đó ; 

— Xác định được những người tin cậy có thể hỗ trợ, giúp đỡ mình ; 


— Có quyết tâm thực hiện và biết tìm kiếm sự giúp đỡ của những người tin cậy. 


II - TƯ LIỆU THAM KHẢO 
Một số câu tục ngữ : - Có chí thỉ nên. 


~ Dết đến điêu học lâu cũng biết. 
IV - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân ? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân ? 


2. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây : 


Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn 
bị thây cho điểm kém. 


Một lần có bà cụ hàng xóm gặp một việc oan uổng nhờ Cao Bá Quát viết 
giúp cho lá đơn kêu quan. Cao Bá Quát vui vẻ nhận lời. 


114 


Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên chí quan sẽ xét nôi oan cho bà 
cụ. Nào ngờ, chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên thét lính đuổi 
à ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát 
vô cùng ân hận. Từ đó, ông đốc sức luyện chữ sao cho đẹp. 

Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi 
uổi tối, ông viết xong mười trang giấy mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến 
ộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều 
kiểu chữ khác nhau. 

Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi 
tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt. 

Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau ? Vì sao ? 


a) Chỉ những người “có vấn để” về đạo đức mới cần tự hoàn thiện 


ần thân. 
b) Tự hoàn thiện bản thân là việc làm cần thiết nhưng không dễ dàng. 
c) Tự hoàn thiện bản thân không phải là làm mất đi bản sắc riêng của mình. 


đ) Để tự hoàn thiện bản thân, điều quan trọng nhất là phải có sự hỗ trợ, 
giúp đỡ của những người xung quanh. 


. Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo 


cấc mục sau : 

— Mục tiêu phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân của em. 
— Thời gian thực hiện mục tiêu. 

= Những thuận lợi em đã có. 


— Những khó khăn em có thể gặp phải và cách khắc phục, vượt qua 
những khó khăn đó. 


~ Những biện pháp em cần làm để thực hiện mục tiêu. 


— Em có thể tìm được sự hỗ trợ, giúp đỡ của ai để đạt mục tiêu. 


. Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết 


phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân. 
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